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Học sinh, một mình, ngồi trước 
máy điện toán. Máy này gồm có ba 
phần, từ dưới lên cao: bộ phận 
thứ nhất giống một máy chữ, bộ 
phận thứ nhì là kho nhập và xuất 
các tin tức, bộ phận thứ ba giống 
màn ảnh nhỗ vô tuyến truyền bình 
ở nhà chúng ta, 


Hạc sinh đếnh một chữ đã qui 
vớc trước thì trên màn tỉ vi hiện 
ra tên các bài học mà máy điện toán 
ó thề dạy được: chính tả, văn 
phạm, sử, địa, toán, lý, hóa, sinh... 
vav., Giả sẽ học sinh muốn học 
chính tả thì lại ấn một chữ đã qui 
tước trước, và trên màn hiện ra tên 
các bài học về chính tả. Học sinh 
cũng lại đánh một chữ đề lựa bài 
chính tả mình muốn học. 








Thí dụ muốn học sinh phân biệt 
+ với x, máy điện toán hồi: ‹ Trái 
với đau khồ là gì? > Nếu cậu bế 
trả lời (bằng cách đánh chữ hiện 
lên tiên màn ảnh): Sng sướng 
thì máy cho ý kiến : ‹ Hoan hô», 
nếu cậu bé trả lời : « Xung xướng › 
thì máy chơ ý kiến : € Không đạt *. 





Hoặc là trên màn hiện ra câu 
hổi: ©€Qua... sất>. Nếu học sinh 
trả lời : € Quan sátz thì mấy khen 
+ Hoan Hô?, Nếu cậu bé trề lời : 
+ Quang sát * thì máy cho ý kiến: 
« Hồng 3, 








Sau đó, trên mần lại biện ra : 
« Qua... cảnh ». Nếu học sinh trả 
lời : e Quang cảnh » thì máy khen : 
‹ Đạt », nếu trả lời: ‹ Quan cảnh * 
thì máy chẽ « Hồng, 








Điều chủ yếu ở đây là cáo em 
vừa học, vừa chơi. Hay nói khác 
đi, các em học được nhiều điều 
bồ ích nh ở trong lớp nhưng 
khong khí thoải mái hơn. 


Tất cả mấy chỉ nặng có ®ökg, 
giá tiền hiện nay là 4000 đô la, 
nhưng người ta hy vọng trong một 
tương lại không xa lắm, số tiền 
nói trên sẽ giảm đi nhiều, đà sao 
thì một cung thiếu nhỉ cũng có 
khả năng trang bị loại máy này, 
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KHỔNG LỒ 


TỪ CON N©ỰA THÁNH GIÓNG 
ĐẾN NHÀ _MÁY LUYỆN KIM 
HIỆN ĐẠI. 

“Truyện truyền kỳ về Thánh Gióng 
kề rằng: ; 

+ Khi nghe tin giặc Ân tiến vào 
xâm lăng bờ cối, chú bé làng Gióng 
mới lên ba tuồi, bỗng vùng dậy, 
vươn vai biến thành người khồng 
lồ. Rồi truyền sứ giả mang, lại một 
con ngựa sắt, một cây gậy sắt, vị 
anh hùng thần thoại nhấy lên mình 
ra roi tiễn thẳng vào giữa lũ 
giặc đang kinh hoàng. Sau một hồi 
tơi bời đánh giết, cây gậy sắt gây 

đôi, vị anh hùng quăng gậy nhồ 

sây tre làm vũ khí, 6ếp tục truy 
đuồi giặc chạy tán loạn...» 

Câu chuyện đã nói lên một điều 

“ là từ những thời rất xa xưa, tồỒ tiên 

- ta đã biết nghề luyện quặng, rèn 














sắt cũng như biết sử dụng nhiều, 


kim loại khác, Ẻ 
Nhưng cũng từ đó, đã mấy ngàn 
năm trôi qua, mà những cơ sở kỹ 
thuật của ngành luyện kim' hầu 
như không` eó gì thay đồi. Người 
ta khai thác kim loại từ quặng mỏ 
bằng phương pháp nhiệt luyện. 
Việo thay thế những lò thô sơ từ 





3 


® AN CHIÊU 


thời Hùng Vương bằng lò Bé:xme 
như biện nay, thực chất chỉ là sự 
thay đồi quy mô, chứ không phải 
về nguyên tắc. 

Ta có thề hình dung quá trình 
luyện thép chẳng bạn diễn ra như 
sau. Các quặng sất được « làm giàu › 
sơ bộ (tức là lọc qua bớt các tạp 
chất) và đưa tới lò cao- trộn lẫn với 
than cốc và nung nóng. Sắt chây 
ra và kết hợp với cacbon thành 
gang. Sau đó, luyện chảy gang 
trong những lò riêng, đề thành sắt. 
Rồi cuối cùng, từ: sắt trải qua những 
khâu đốt nóng, rèn, luyện khác 
nữa, sẽ có được những thanh thép, 
lá thép, dây thép v.v... Công việc đòi 
hỏi khá nhiều thời gian, thiết bị 
và kỹ thuật, 


Vấn đề đang được đặt ra hiện 
nay là tại sao không thŠ rút ngắn 
tất cả các khâu trung gian phức tạp 
và tốn kém đề biến đồi ngay quặng 
thành thép có chất lượng và hình 
dạng đúng như yêu cầu. Làm được 
như vậy, tức là thực hiện một 
cuộc cách mạng trong kỹ thuật 














Một không xa, chúng ta sẽ 
chứng Đo s ra đời của những 
khu gang, thép hiện đại : không có 
lõ cao, khôn số ống khói, và thậm 
chí cũng không có cả những tiếng 
ẩm ầm đỉnh tai của những: bú< 
máy bay trục cán. Tìr lò quặng, có 
thề là ngay trong lòng đất, một 
đồng gang nóng đổ liên tục tuôn 
ra sẽ được dẫn qua một lưồng ô- 
xy, đề đốt cháy tất cả các tạp chất 
kề cả cácbon, suyn-phua, phốt- 
pho... chứa trong đó, Tính toán 
được đúng, thì dòng gang sẽ biến 
đồi ngay thành thép và được đồ 
khuôn thành thôi, tấm, thanh... theo 
đứng mọi yêu cầu sử dụng. Một 
quá trình như vậy còn -có thề tự 
động hóa hoàu toàn, đỡ cho người 
công nhân “phải tiếp xúc với khí 
độ cao. Cả một khu 
šng thép với sản lượng hàng triệu 
đa mỗi năm số chỉ đồi hi 
trăm, thậm chí vài chục chứ không 
phải hàng ngàn, vạn kỹ sư vÄ công 
nhân như trong những khu gang 
thép hiện giờ. 

Cũng có thề còn thực hiện quá 
trình luyện kim một cách khác, 
giản đơn hơn và cũng thuận tiện 
hơn nữa. Toàn bộ khu gang thép 
sẽ thu gọn lại thành những đường 
ống năm ngang. Ở một đầu ống, 
quặng đã nghiền thành bột và làm 
giàu sơ bộ được thồi vào, tiếp xúc 
với luồng ô-xy “thồi tới từ đầu 
ống bên kia. Với kỹ thuật này, ta 
sẽ có ngay thép (hay bất kỳ kim 
loại nào khác) dưới dạng... bột, và 
bột đó chỉ cần gia giảm thêm các 
chất thích hợp là có thề gia công 
nguội hay nóng thành đả loại cấu 
kiện cần thiết. 

Bằng những phương pháp kỹ 
thuật hiện đại này, công việc luyện 






































kim sẽ không còn bị hạn chế về 
năng suất và sẩn lượng. Những 
con số hàng triệu tấn sẽ trở thành 
bình thường với bất kỳ đất nước 
nào có đổ nguồn gguyên liệu, quặng 
mổ, chẳng bạn như ở nước ta. 
Đồ cho những anh hùng thần thoại 
cổa ngày mai không phải trên 
mình ngựa sắt,` mà trên những 
triệu tấn kim loại ấy, sẽ tha hồ 
xây dựng nhữog kỳ công vĩ đại 
chưa từng thấy trong lịch sử. 


VÌ SAO CÂY GẬY SẮT GÃY... 


Trong chuyện kề trên, đã có 
một điều đáng tiếc xây ra là 
cây gậy st bị gây, giữa lúc vị anh 
hùng thầu thoại đang truy kích bầy 
giặc khiếp ví... 

Và ngay cá giờ đây, bàng các 
phương pháp luyện kim hiện đại, 
những điều đáng tiếc như vậy vẫn 
tiếp tục xây ra hàng ngày, hàng , 
hắc các bạn có thồ ngạc nhiên 

hì nghe nói rằng khoảng một; "Ần 
ba số kim loại s&n xuất hàng nàn 
đã mã| giá trị sử dụng chỉ sau 3—- 
5 năm kề từ lúc cra đời ». Cũng 
lại khoảng một phần tự nữa bị hỗ 
hoại hoàn toàn, trở thành sét, 
bụi, mạt... 

Thì ra, kia loại cũng có cuộc 
đời riêng cña nó, có tuồi thanh xuân 
©gang thép ? và tuồi già nud, ốm 
yếu, oũng có « bệnh »y có * khuyết 
lạt › và có... chết. 

'Tuồi thọ của kỳm loại nói chung, 
phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh 
‹ sống * "của nó. 

Một vật kim loại trong tay một 
người biết sử dụng, có hy vọng 
« sống lâu» hơn rất nhiều so với 
bạn xấu số của nó bị bỗ quên trong 












một xó xỉnh tối tăm. Một bộ phận 
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của động cơ máy bay phảo lực, 
chẩo chắn sẽ không '* thọ? được 
bằng chiếc bản lề của cánh cửa, Kể 
thà cổa mọi kìm loại là nhiệt độ 
sao, là tác dụng ăn mòn hóa học, 
điện hóa, ban rÏ, cọ xát v.v... Và 
trải qua hàng ngàn năm lịch sử kỹ 
thuật luyện kim, những kế thù ấy 
vẫn tiếp (e hoành hành, cướp đi 
hàng năm c cuộc sống» cổa hàng 
triệu tân kim loại mà cơn người 
phải tốn bao công sức mới sẵn 
xuất ra, 

Liệu có.thề có sách nào, nếu như. 
không tạo ra cho kim loại một 
*quộc sống vĩnh viễn, bất tử » thì 
Ất ra cũng kéo đài tuôi thọ cho 
lạ gặp mười lăn hiện nay ? lầm 
®ược như vậy cũng vô hình chung 
là nắng cao sân lượng và tăng công 
suất của ngành luyện kim về đồng 
thời mang lại hiệu quả kinh tế rất 
lớn, A¿ cũng biếu nếu như chế 
được những kim loại không baà 
giờ, hư hổng, ta sẽ không còn phải 
tốu tiều cửa, thời gian và công sức, 
của những công việc bảo trì, tha 
thổ, tu eửa mấy móc, vật dụng. 
các máy móc, thiết bị kỹ thuật số 
ông cao được tính năng, công suất 
lên rất nhiều.. Chúng ta số có 
những chiếc xe ô tô, xe tnấy 
vĩnh cửu, những cây cầu không cần 
bảo dưỡng, những xưởng máy hoạt 
động liên tục những máy phát động 
hàng chục triệu mã lực v.v. —„ 

Hiện nay người fe đã đạt được 
trình độ có thề kéo dài tuồi thọ 
cho kim loại tới hàng trăm năm. 
Nhưng tất nhiên, đó không phải 
thứ kim loại sản xuất xô bồ với 
khối lượng hàng trăm hoặc hàng 
ngùn tấn, và hơn nữa, cũng đời 
hồi điều kiện làm việc không khắc 
nghiệt lâm (Trong động cơ phần lực 





























chẳng bạa, tồi thọ của những bộ 

ta lầm bằng kim loại © đặc biệt › 
đn qué 2 — 3trăm giờ). Về kỹ 
thuật, thì việc chế tạo những kim 

¡ đặc biệt đó cũng không hơn 
thời chiếc cốt thép Đa-mát (1) là 
mấy, nghĩa là bằng cách phá chế 
hỗn bợp nhiều chất phụ gia. 











(1) Ở Đassnét (Ấn Ðộ) có một cây cột 
thăng thép không rỉ đã tồn tại từ 2980 
năm trước Gòng Nguyên. Cho tới 
người ta vẫn còn chưa (lm tạ “ 
táo giả của kỳ công ấy. 








mê hình phức tạp, ví như trong 
kiến trúc một tòa nhà vậy, Độ bền 

£c tuôi “họ cổa kim loại 
phụ thuộc chế yến vào ,mô hình 
kiến trúc đó. Chính vì sự sắp xếp 
không chặt chẽ, mà những « kể thù › 
có thể tiến cũng được, làm cho cÃ 
tha nhà rau chống sụp đồ. Vì #ậy, 
bằng một phương pháp thích hợp, 
như bằng cách sử dụng các luồng 
nạ-trỏn, người ta có thề € đảo * lại 
kiến trúc nguyên từ và phân tử; gì 
giảm liều lượng sếc chất phụ gìa, 
chịt › kín cóc ngõ ngách chống lại 
sự tiến công từ bên ngoài... NẾt quả, 
a sẽ có một thứ kim loại không 
mön, không sợ va ehạm, han 
xĩ, không sợ nóng lạnh, không phần 
ứng với mọi táo dựng hóa họo, điện 


















hóa... Nghĩa là, một thứ kim loại 
không bao giờ + già», trổ mãi và 
cường trắng mãi như chàng dũng sĩ 
Phù Đồng trong chuyện ngày xưa. 

THÊM MỘT LẦN VƯƠN VAI 
BIẾN THÀNH KHÔNG LÒ. 

Giống như chuyện chú bé vươn 
vai biếu thành không lồ, sự ra đời 
của kỹ thuật luyện sắt đã đánh dấu. 
một bước ngoặt trong lịch sử tiến 
hóa nhân loại. Điều đó không có gì 
lạ, vì sắt thép bền gấp hàng chục lần 
so với đồng là thứ kìm loại được 
sử dụng trước nó, lại sẵn có hơn 
trong thiên nhiên. Có sắt thép mới 
làm được vũ khí tốt, rèn được 
trục bánh xe, chế tạo những công 
cụ lao động, đóng được những tàu 
thuyền vượt biền. 

Đã hàng ngàn năm trôi quc, 
nhưng thờ ¿i của chúng ta cũng 








vẫn còn là thời đại sắt thép. Vì 
tồng số sắt thép dùng cho nhân 
loại hiện nay có thề vượt quá 3 
tấn, chiếm 94 phần trăm của 
toàn bộ kim loại trên thế giới. 
Chia bình quân, mỗi người chúng 
ta đang sử dụng xấp xỉ... 1 tấn, 
kề cả trong sinh hoạt từ con dao, 
cái ngòi bút... đến nhà ở, đường 
đây điện, phương tiện đi lại, công 
cụ sẵn xuất v. 

Vậy sỉ là kế kế v, ~ỗa sất 
thép đề cho nhân loại sẽ vươn 
vai biến thành khồng lồ một lần 
thứ hai ? Trong khoảng chục năm 
gần đây, nhiều kim loại mới và sã 
chất dễo nữa đã xuất hiện, thay 
thế một phần cho những vai trò 
của sắt thép trước đây. Đó là 
nhôm, taa-nhệ, tí-tan và ziếe-cô-ni, 

Đặc biệt, cần nói ít nhiều về tỉ 
tan, mà nhiều người đang coi là 
«kể kế vị đầy hứa hẹn sự nghiệ 
của sất thép». Titan là thứ kim 
loại chứa tới 0,6 phần trăm irong 
cấu tạo của vỏ trái đất, nghĩa là 
một yếu tố có thề xem như phồ 
biến nhất, nhiều nhất. Nó có độ 
bền chắc gấp đôi sất và nhẹ hơn 
sắt rất nhiều. Titan còn có một 
tính chất quí giá nữa là hầu như 
không rỉ. Nó không sợ a-xít, không 
sợ sút, không sợ cả muối. Ngay 
đến nước cường toan, dung dịch 
đậm đặc *eña a-xít nitơ-ríc và clo- 
hy-đríc cũng không ảnh hưởng gì 
đến nó.. Nó chữ sợ nhiệt độ cao, 
mặc dù cũng còn chịu được nhiệt 
độ cao hơn 200 độ so với thép 
Cho nên mức sẵn xuất tián trên 
thế giới đang tăng không ngừng : 
năm 1948, tồng sản lượng ti-tan 
của thế giới mới là... 10 tấn, năm 
1952 đã lên Tới 7.200 tấn, năm 
1985 — 20.000 tấn và hiện nay, 





























400.000 tấn. Tuy nhiên, sự 
ng ấy, cộng thêm với tất 
cã con số gia tăng của mọi kim 
loại khác, mới chỉ đổ làm hạ 
sử dụng sắt thép có... một 
phần trăm trong vòng một thế 
kỷ nay. Vì, mặc dù những 
tính năng đặc biệt của tilan nó 
vẫn chưa làm sao thay thế được 
cho sắt thép từ vai trò của những 
bánh xe mồng dính trong đồng hồ 
đeo tay, đến những cấu kiện đồ sộ 
trong cầu, cống, ống dẫn đầu, thân 
tàu biền v.v. 


Nhưng, ở trên, ta vừa nói đến 
Thờ | pháp kéo dài tuồi thọ của 
kim loại nói chung, bất kề là chì, 
thiếc, đồng, nhôm hay sât thép; tỉ" 
tan. Một dòng kim loại nóng đổ, 
cuồn suộn chảy qua trước một ngọn. 
đền chiếu nơdrôn hệt như trong 
một chuyện thần thoại, những luồng 
hạt phóng ra với liễu lượng tính 





















trước sẽ tạo ra những biến đồi 
phức tạp trong cấu trúc của nguyên 
tử kim loại. Vài' phút là 4ä cho 
một ‹ trật tự » mới được thiết lập, 
và trật tự mới đó cũng bó nghĩa 
là những tính chết mới: bền, chắc, 
không ri, không bị ăn mòn, không 
sợ nóng, lạnh v- 

Lúc “bấy giờ, thì sẽ không còn 
vấn đề phải lựa chọn xem ai là kể 
kế vị cho sắt thép nữa... Chúng tA 
sẽ có những lá nhôm có thề dùng 
Tầm vỗ tàu biền, những sợi dây kẽm 
đề làm khung cho một tòa nhà vài 
chục tầng, và những sợi chỉ đồng 
có khả năng trục cễ một toa tầu; 
và những bộ phận thiết bị bằng 
đồng làm việc trong những lò phẩm 
ứng nóng hàng vạn độ.. 

Đó mới là cái vươ vai thật 4w 
của cẩ nhân loại đừ' öiến thành 
không" lồ. 


























A.6 





« Thổygiáo : _ K⁄w tađưn 
nước ,đến một nhiệt độ, 


vũ hơi bay lên rig/rgút 


hiện tưởng đó ? 





người (dñ bê mồ cốc 
điện ngay q f 
=Ð&sX: 





[ VUICƯỚI 


nhất định trĩ nưỚc SÔI/£O 
... E{n nòo giới (hiên được 
« MIột học sinh : _ Thưa ¿nẩy/ 


nứœc réo lên t2 bố ñ€Ì 
nghị ngút 4ä để” báo Cho 





KD ĐC 








SIÊU 
DẦN 


— “Kiểu dẫn " nghĩa là dÃ nhiều, rất 
„ một thầy hướng đẫn nhiềc học trò hâm là ” Siêu dẫn ” 
Đây nói sề dẫn điện... 
Những thôi, nhải đề thầy kề chuyện cổ 


— Thưa thà 
— Hà, hà 
cũng là một ý thể vị đấy... 
đầu, có ẵuôi 





x 


Các em đều biết rằng dòng điện 
đi vào một dây dẫu điện thì tổu ra 
# đó nhiệt lượng. Chúng ta thường 
đùng bàn ởi điện, bốp điện, nồi 
nấu eơm điện, lò sưởi điện, đèn 
dây tìm. 


Nếu cho cùng một đồng điện 
đi qua một chuối dây họp bởi 
những đoạn bằng đồng xen kế với 
tiện đoạn bằng sắt. cùng chiều 
thiết 
Độ n sất trở: nên náng đổ, nghĩa 
là tổa ra nhiều nhiệt hơn những 
đoạn dây đồng, Người ta bảo rằng 
điện trở suất của sắt len hơn 
đồng (Hình 1). 

Bây giờ cắm vào bai lỗ điện ở 
nhà hai đầu một đoạn mạch điện 
gồm có mộtdây đồng và một am- 
père kế (máy đo cường độ dòng 
điện) ghép nối tiếp : ampờre kế 
chỉ một con số ] nào đó. Thay dây 
đồng bằng một dây sắt cùng chiều 
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Tiến ä NGUYÊN CHUNG TÚ 





liễu, tối đơ cá « 


ngy uậy hình ảnh em cần đưa re 


x 


đài, cùng thiết diệm: srapere kế 
chỉ một con số 1, nhà hơn (hình 2). 


Người t« bão rằng đồng dẫn điện 
nhiền hơn sắt (H ịnh 8). Trong một 
ghất kỳm hững nguyên tử 
trung đỗ cả nhân ở 

i ợng dường q) 
tử chạy xung quanh 
(mỗi điện tt mang một điện lượng 
ón HN dể và nê =q) 











MS hiển tuy 
ện tử œc đo trên đây bứt từ. 
nguyên tử ra. Những điện tử: tự do 
dì chuyền giữa những pguyên tử: 
trung hòa tề những ion dương. 
Nếu ta sốihai đầu đây vào hai cực 

ng và âm cổa một máy phát 
lột chiều, như pin hay aoeu, 
các điện tử sẽ di chuyên từ cực âm 
sang cực đương. Chuyềo động tập 
thề đó là đồng điệu (Hình 4). Nếu 









máy phát điện xoay chiều, như 
trường hợp điện thành phố, 
nghĩa là 1/I00 giây, một lễ là eực 
đương, một lỗ là cực 6z, và trong 
1/100 giây tiếp theo, lỗ dương thành. 
âm, lỗ âm thành đương thàuh. 
ra chuyền động tập thể của điện 
tử là một chuyền động 2u đưa 
giữa hai cực. 

Xét trường hợp đơn giãn dòng 
điện một chiều, gọi n là số điện 
tử tới cực đương trong một gii 
mỗi điện tử mang tới đó một 
lượng là - e=~ 1,6.10-!9 Conlomb, 
n điện tử mang tới đó một đón 
lượng ấm là — ne Coul 
ne chính là cường độ dòng 
tính ra Ampère. Nếu 'cường độ là 
1 Ampère chẳng hạn, mỗi giây cố 















"= T———= 608.1Ö điện 


1,6 „ 10~19 
tử tới cực dương, nghĩa là hơn 6 
đ hạt. Xa) 

Tóm lại, điện trở suất một chất 
càng lớn, điện tử càng gặp khó 
khăn trong chuyền động tới cực 
đương, số điện tử. tới được cực 
dương trong một giây căng Ít, cường 
độ dòng điện càng nhỏ, độ dẫn điện 
của chất đó càng nhổ, “nhiệt lượng 
tổa ra càng lớn, 

Điện trở suất cña một chất biễn 
thiên theo nhiệ độ, Trường hợp 
các chất kim nguyên chất, điện trở 
xuất rất nhồ ở nhiệt độ thông thường, 
shưng tăng lên nhiều khi nhiệt độ 
tăng và e6 nhiên giảm đi nhiều khi 
nhiệt độ giảm. Thí dụ khi hạ nhiệt 
độ của một chất kim mguyền chất 
từ +.15®C xuống — 117,5° C thì 
điện :trổ suất của nó giảm đi một 
nữa, nghĩa là độ dẫo điện của nó 
tăng gấp đôi. 

Điều này cũng dễ biều: trong 
một chất kìm nguyên chất, các iou 
được xếp đặt đều đặn như trong 
một chất kết tỉnh thông thường 
nên các điện tử chuyỀn vận dễ 
đầng và độ dếa điện của nó lớn. 
Khi nhiệt độ tăng, náo động nhiệt 
của các ion cẩn trở sự lưu thông 
của các điện từ và độ dấn điện 
cửa chất kim giảm. Hiện tượng 
ngược lại xây ra khi nhiệt độ giảm. 

Một cách kiỀm” nghiệm bài toán 
là xét trường hợp các hợp kim. 
Các hợp kêm có thề được coi như 
những chất kim không nguyên chất 








cấu trúc vì vậy không đều đặn, điệa 


tử tự do khó lưu thông nên điện trở 
suất lớn, quả thật lớn gấp khoảng 
10 lần so với trường hợp chất kim 
nguyên chết. Trái lại, hợp kim ít 
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chịu ảnh hưởng của nhiệtđộ, ảnh 
hưởng này chỉ bằng khoảng 1/10 
ảnh hưởng vào các chất kim nguyên 
chất. Thậm chí có những hợp kim 
như Constautan (60% Cu, 40%, Ni) 
số điện trở suất gần như không 
phụ thuộc nhiệt độ. Có lẽ tại cấu 
trúc hợp kim, ngay ở nhiệt độ 
thông thường, vốn 'đã phức tạp 
gần như tối đa rồi nên nhiệt độ 
khó làm thay đồi tình trạng đó. 


Một loại chất thứ ba, rất thịnh 
hành hiện nay, là các bớn dẫn. 
Nghe tên gọi cũng biết đó là 
những chất mà độ dẫn ở trong 
khoảng độ dẫn của các chất dẫn 
điện (kim shất hợp kim) và các 
chất cớck điện, nghĩa là các chất 
không dẫn điện chút nào, như sứ, 
a 
ột n Điện trở suất 
của một bán dẫn gấp 10% điện trở 
suất của một chất kim, nhưng lại 
chỉ bằng 10-8 (L) điện trở suất của 
'hất cách điện ! 


Tlz:h 3: MẪU Lữhuum, 








rong nhân cố 3 /ir0fon và: 
#newErom. «ng guan/ÿ cối 
3 đáy r2 


Lý thuyết ngày nay giải thích 
được hiện tượng này: trong cáo 
chất bán dẫm rất ít điện tử tự do : 

ứ Ì triệu nguyên tử mới có l 
tử tự đo. Nhưng khi nhiệt độ 
tăng, số nguyên tử phân ly thành 
điện tử tự do và ion dương tăng 
lên rất nhanh. Những bán dẫn có 
khi là chất đơc. như 
nium, germaniam... có khi là hợp 
kim, như Ce-Aø (gerpmanium — 
arsenie) hay Œe-B (germanium— 
bore) 
dân 

















muốn cớ những chất 
ận nhiều, điều thứ nhất là 
chọn những chất kim thực 
là nguyên chất, như đồng hay 
nhôm có điện trở suất rất nhỏ ; 
điều thứ hai là làm lạnh các chất 
đó đề cho điện trở suất lại càng 
trở nên nhỏ hơn nữa. 





(1) 1Ó = 100 triệu còn 10.8 — [ phần triệu. 
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làm âao hạ được nhiệt độ cổa 
một chất? Đây là cả một kỹ thuật 
xuất hiện từ cuối thể kỷ trước và 
càng ngày càng phát triền, do đồi 
hỏi cña khoa học. Đó là ‹ kỹ thuật 
sinh hồn 3 (cryogénic). 

Nước đá đang tan cho tạ O®C. 

Nước đá băm hay bào trộn với 
muối bếp (2/3 khối lượng nước 
đá, IỶ3 kh5i lượng muối) trộn thật 
kỹ có thề cho ta — 20® C. 

Tuyết carbonie (khí carbonníe 
đông đặc) cho — 80® C. 

Năm 1877, Cailletet là người đầu 
tiên hóa lỗng được oxigen ( —180 ® 
tồi nirogèn. ( —196®) bằng 
phương pháp dãn khí, nghĩa là 
ép, rồi đề nguội, rồi bất thần giảm 
áp suất, thể tích tăng, và đồng thời 
độ xuống rất thấp, có thề 
— 200® C 

Dewar, năm I900, là người đầu 
tiên hóa lổng hidrogen. Hidrogen 
lỏng cho — 253®C, nhưng là vì 
một chất dễ chấy nên. ngày nay ít 
dùng trong các phòng thí mghiệm. 
Kamerlingh Omnee đã hóa lông 
được helium vào năm 1911 và như 
vậy thực hiện được nhiệt độ 
—2690%. Nguyên tắc hớa lổng 
hidrogen và helium đại khái như 
sau : ép amoniae cho tới hóa lổngø, 
chất này bốc hơi và hạ nhiệt độ 
thành ra không khí hóa lông; 
không&hf lỏng bổe hơi và hạ nhiệt 
độ làm cho hidrogen hóa Jjỗng; 
hidroged lổng bốc hơi làm cho he- 
lium hóa lồng. 

Helinm lỗng bốc hơi có thề hạ 
nhiệt độ xuống —271oC,— 272,29oC, 
—272oC. Chúng ta đi dần tới 
—#73,I5ðC là giới hạn tuyệt đối, 
không thề mào vượt qua được: 
người ta gợi nó là zero tuyệt đối, 
#ero KelNin. 








t 





Muồn xuống thấp nữa thì những, 
phương pháp nhiệt học nêu trên 
không hiệu nghiệm nữa, mà phải 
cầu cứu phương pháp từ học mà “ 
Paul Langevin đã đề nghị hồi đầu 
thế kỷ này. : 





xi 


Năm 19H, Kauerlingh Onnes 
cũng là người phát mình hiện 
tượng tiêu đấn: nốu ta lầm lạnh 
một số chất kim như kẽm, nhôm, 
thiếc, thấy tỉnh, chì... hay một vài 
hợp kim như niöbium-thiễc bay 
wiobium-zirconium, điện trở suất 
giầm đền, và tới một nhiệt độ Tt 
phụ thuộc vào bản chết mẫu vật, 
điện trở suất bất thần triệt tiêu. 
Nhiệt độ Tt là nhiệt độ chuyền 
tiếp. (Hình ð) h 

Ttct®G+27315 

Ta. thấy nhiệt độ chuyền tiếp rất 
thấp đối với các chất kim. Như vậy 
là khó thực hiện. Nghiên ` cứu và 
tìm tòi mãi mới khám phá. ra được 
hẹp kim Nbạ Sn có nhiệt độ Ít vào. 
khoảng 18K (*). Hình như đó là 
nhiệt độ thuyền tiếp cao nhất, 
tương đối dễ thực hiện — Năm 
1961, Kamzler thành công Bê 
việc tải trong hợp kim này một mật 
N dòng điện 10 Ảmpirejem” ở 
@4,2K(*Ê). Không eö nhiệt lượng tỏa 

+ ra, thành ra dòng điện một khi 
không được phóng đi, chạy mãi mà 
không dể ấy phát điện, ít ra. 
trong vài tuần. 








(*) Đối với những nhiệt độ fất thâm, 
tính ra nhiệt độ. Kelvin, thì tiện hơn là 
nhiệt độ Cel T ()=t(e) + 


3,15. 

(**) Mật độ dòng điện, bằng cường 
độ đồng điệm chia cho thiết diễn dây 
dẫn điện. 
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Mãi 4õ năíh can Kamerlingh 
Onnes (giải Nobal 1918), ba nhà vật 
lý Bmrdeeb, Cooper và Shrietfer mới 
nghĩ ra một fhuyết đề giải thích 
hiện tượng ;siền dẫn và đã được 








g 
bày thật đơn giản để các em hiền, 
ít ra Tà nguyên tắc : điện trở suất 
triệt tiêu khi, dưới một nhiệt độ 
gọi là nhiệt độ chuyền tiếp, các 
điện từ tự do hợp thành những 
cặp, mỗi cặp gồm hai điện tử. Khi 
hai điện tử thẾy một vàng có thừa 
điện đượng thÌ hai điện tử- 
cùng tiến tởi đó, như - hai con 
kiến cùng đỂm chỗ có đường. 
KhiTion dương đồ về vị trí cân 
bằng rồi sẵp oố đà vượt qua sang 
phía -bên kia tựa như một con lắc 
hay ái đu thì vùng nói trên bây giờ. 
thiếu điện đường và hai điện tử 
lăng ra xa nhau. Những cặp như 
thế chỉ có thề biện ra dưới một 
nhiệt độ thŸệ hơn nhiệt độ chuyền 
tiếp vì trên nhiệt độ đó những dao. 
động nhiệt trong tỉnh thề đủ mạnh 
đŠ»lấn át những biến dựng gây nên 
bởi một điện tÈ, Nhưng những cặp 
điện tử đao động tại chỗ tựa như 
ôtô nồ máy mà không cay. Khi 
mắc hai đầu đây vào một máy phát 
điện, tập thề eác cặp điện tử chạy 
sang cực đương với cùng một vận 
tố. Mặt kháo, 6húng ta đã biết điệu, 
trở xuất là do các điện từ gš 
chướng ngại vật, nên đi chậm lại 
một phần năng lượng cña chúng đem. 
cho mạng tỉnhthề đề tổa ra ngoài 
thành nhiệt. Đằng này, các cặp điện 
tử cùng cố một vận tốc nên mạng 
tỉnh thề, nếu có thề giảm vận tốc 
eña một điện tử, không đã khả năng 
đề giảm vận {Ởo của tất cả các cặp 
điện tử. Vì vậy mà trong một dây 
siêu dẫn cáo điện tử có thề chạy mãi 
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lobel 172. 'Phầy cổ gắng trình . 


mà không căn máy phát điện! Đồng. 
thời với tính siêu dẫn là tính €siêu 
lưu » (hoàn toàn lưu động. không 
nhày nhớt) mà Kapitza phát mình 
năm 1940 và được giải thưởng 
Nobel 1978. 


S4 o0o. 


# 


Đạc đến đây, chắc các em tự 
hồi : cH 





tượng siêu dẫn thật là 
và đặc sắc, nhưng liệu có 
g ợi gì thực t6 cho con 
người không?›. Thắc mắc của các 
em rất là hợp lý vì đó chính là 
một tiêu chuần đề đánh giá một 
phát minh. 


1) Một đồng điện chạy trong 
mạch siêu dẫn, vì không có điện 
trở, nên không mất nhiệt theo hiệu 
ứng Joule, thành ra có thề cứ chạy 
mãi mà không cần máy phát điện. 
Vẽ thực tế, dòng điện ‹ tự túc > đó 
lâu được vài tuần. Một dòng điện 
320 Ampèrs chạy trong một vòng 
dây chì siêu dẫn trong 30 phút mà 
cường độ không giảm tới ]/100. 


2) Ứng dụng thứ 2, mà có lẽ là 
ứng dụng chính, liên hệ đến * người 
máy thể hệ thứ năm ›. Sau khi 
Bardeen, Cooper và Shrieffer đã nêu 
thuyết trong siêu dẫn, cá điện tử 
ghép từng đôi một thì năm 1982, 
Josephson đã mình thị rằng nu ta 
xét một cái cxăng đuých› gồm có 
hai kim chất siêu dẫn cách nhan 
bởi một lớp mỏng oxid cách điện thì 
người ta thấy rằng dòng điện, hợp 
bởi các cặp điện từ có thể đi qua lớp 
cách điện đúng vào lúc hiệu số điện 
thế triệt tiêu và phát ra một tín hiệu. 
Đó là nguyên tắc * mối Ñ 
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phsôn. Và người ta chứng mình rằng 
việc đó có thề cho 3 tín hiệu riêng 
biệt thí dụ cho người máy trả lời 
được: ©và » (et, and), + hay › (ou, 
or), hoặc € không » (non, no) (xem 
hình ?) 

8) Ngoài ra, hiện nay các nhà 
chuyên môn đang lo chế tạo một máy 
diện toán khoa học khồng lồ áp dụng 
trong quân đội, hàng không, hạt 
nhân, khí tượng, đều khí, v.v... 
Máy điện toán này sẽ ứng dụng 
hiện tượng siêu dấn và hiệu ứng 
Josephson (xem lại bài € Từ rùa 
điện tử đến người máy › trong tập 
MÙA XUÂN VÀ KHOA HỌC) 


4) Một ứng dụng nữa có thề 
eoi như là đảo lại hiệu ứng Lan- 
gevin (dùng từ trường mà hạ nhiệt 
độ) là: Hạ nhiệt độ đề tạo những 
từ trường cực lớn. Thật vậy, bạ 
nhiệt độ thì điện trở giảm, cường 
độ đòng điện tăng và từ trường 
phát sinh bởi dòng điện cũng tăng. 
Đùng phương pháp này người fA 
đã thực hiện được những từ trường 
eo mạnh (trong một thời gian rất 

















Tẹ Tí) 


TH E _T, - Niiệt độ chujê% tấu 


ngân nhỏ hơn một giây, đề tránh 
những hậu quả tai hại và nguy 
hiềm), Ngay từ năm 1932, Kapitza 
đã tạo được trúng một phần lrăm 
giây một từ trường bằng 30 Tesla 
(30.000. Gause) cường độ trong 
cuộn dây lên tới 720 Ampèrel 
Ngày nay, lợi dụng tính siêu dẫn, 
người ta đã thực hiện những từ. 
trường mạnh tới 1000 Tesla đề 
thực hiện những nhiệt độ rất thấp 
theo hiện ứng Langevin. 

8) Sau cùng, một số nhà nghiên 
cứu Đân Mạch loan báo đã chế 
tạo được một linh kiện siêu dẫn 
mới ở ngay áp suất thông thường 
của khí quyền (thường thường 
phải tăng ấp suất. Đó là chất 
eloro-oxi-têtra-mêtiÌ-têtra-thialulva- 
lène (l) ở — 2729C. 

Đây chỉ mới là những ứng dụng 
hiện nay đang được sử dụng, hay 
dự kiến sử dụng cho những năm 
chối thế kỹ này. Với đà tiến bộ 
nay, có thể có nhiều bất ngời 
đột xuất xây ra. 









người bạn muôn đời 


của nhân loại 


Nhân lbạÌ từ: xưi đổn này luồn 

. luồn đứng trước một tai họa thâm 
khốc: nạn đổi kếm. Tny công vì 
cạnh tác đã được cơ giới hỏa trị 
đề, diện tích trồng trọt mở rộn 
thềm nhiều, bao nhiêu là phát mini 

là eâi tiến kỹ thuật về nông #ghiệp 

đua nhau ra đời về cÃ những cuộc 

cách mạng #iĐh nữa, mà đến nay, 

bụ một nữa đần số trên Thế giới 

cồn n không đĩ no, Trong khi 

đó dân số Thế giới lại cứ mỗi ngày 
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® MINH NƯƠNG 


{ _ 
đểm tíng lên 20Ồ.000 miệng ăn. 
ĐẤt đại trồng trọt chưa bảo giờ. 
cùng cấp đầy đủ thực phầm cho 
hơn bn tỷ người hiện nấy. 

Đến năm 2000 là 7 tỷ người. 
Mà những son số thuộc löại này 
thi không bao giờ chịu ngưng lại ở 
đấy. Và nếu không có biện pháp 
ginh ÌẺ hữu hiệu thì trong vòng 
160 năm nữa, trái đất này sẽ 
nhung nhức những 40t} người 
(400.000 triện miệng ăn). 


Trước mắt, muốn nuôi dãy đủ 
dân số ngày một tăng trên thế giới 
có lẽ phải nhờ cậy đến biền cả đề 
bồ sung phần thực phầm thiếu thốn 
nhất là chất đạm rất cần thiết cho 
sự phát triền cơ thề. Mà cá tôm 
nói riêng và hải sẵn nói chung là 
loại thực phầm cho ta nhiều chất 
đạm. Cho nêu các nhà khoa học 
phải quay về biền cả và nhớ rằng 
biền cả chứa phần lớn các nguyên 
tố cần thiết cho sự sống trên đất 
liền. Có lẽ biền cả có khả năng sẵn. 
xuất ra số lượng thực phầm cần 
thiết nhiều hơn tất cả các lục địa 
cộng lại. 





QUAY VỀ VỚI VỊ ÂN NHÂN 
MUÔN BỜI. 


Ở đất liền lịch sử thực phầm 
của nhân loại đã trải qua ba giai 
đoạn kế tiếp nhau : săn bất, lượm 
hái, chăn giữ và nuôi trồng. Người 
tiền sử ở hang hốc chỉ biết săn 
bất và ăn thịt bất kỳ con vật nào 
mà mình có thề bất được, Sau đó, 
con người lần lần trở thành đu 
mục và di chuyền đó đây với những, 
bầy gia súc, ổi tìm những bãi có 
mà mình gặp được trên bước 
đường lang thang. Sau cùng, người 
định cư, tổ, chức nơi ăn chốn ở, 
nhà cửa, ruộng vườn và trở thành 
nhà trồng trọt. Bấy giờ, con người 
ngày càng tiến hóa hơn, đã biết 
cách nhốt gia súc vào chuồng trại 
và biết trồng các cây cổ đề nuôi 
các con vật mà mình đã thuần 
dưỡng. 

Còn biền chiếm 716 bề mặt địa 
cầu, bao phủ 361 triệu kilô-mét 
vuông, và đã được các nhà khoa 
học thừa nhận là chứa nhiều thực 
phầm hơn đất liền. Thể mà ngày nay- 












chúng ta vẫn còn phải khai thác biền 
với những phương pháp trơng đối 
thô 

Nhiều nơi ở Châu Á đã hiết phát 
triền nghề nuôi cá và có người dám 
cả quyết rằng có thề rútra từ một 
hec-ta ao, đầm nhiều thựcplểm hơn 





. trên một hecta đất trồng. Ông bà 


chúng ta cũng đã biết tồng kết hiệu 
quả kỉnh tế eo sánh giữa ao, vườn 
và ruộng. Thứ nhất canh trì, thứ 
nhì canh viên, thứ ba canh điền › 
(thứ nhất khai thấc ao, thứ nhì 
làm vườn, thứ ba làm ruộng). Và 
ông bà ta cũng đã từng nói : € Thước. 
ao hơn sào ruộng °. 

Với lại, một phần năm cá đánh 
bắt được đề ăn là cá nước ' ngọt. 
Thế mà động vật ở hồ ao, sông đầm. 
lại rấLít so với động vật biền. 
Người ta đã gặp những bầy cá trích 6 
ki-lô-mét bề dài trên ö ki-lô-mét bề 
rộng, như «Một khối đặc sột›. 
Người ta đã tính mỗi năm trên thế 











giới đã đánh bắt được trên 50 tỷ cá 
trích trên các đại dương. Mặc dầu 
đánh bắt quá bừa bãi, thế mà dân 
số cá trích vẫn không suy giảm. 
Còn bọn cá thu thì có người đã gặp 
những bầy bề rộng 800 mót và hơn 
30 ki-lô-mét bề dài l 
+ Tuy nhiên, trên gần 20.000 loài 
cá biền được biết đến nay thì 
người ta chỉ mới đánh bắt có 200 
loài có giá trị kinh tế cao! Dần 
dần người ta phát hiện ra đại 
dương chứa một số lượng cá 
nhiều hơn là số lượng mà người 
tà đã ước tính. Các nhà khoa học 
còn cho rằng có thề đánh bất được 
ba chục lần nhiều hơn bây giờ. 
Vậy thì có thề nói, muốn chơ 
mối người' chúng ta hiện nay được 
ăn no đủ thì phải đòi hổi ở biền 
cả phần bồ sung thực phầm mà 
đất liền không thề nào cung cấp 
được. 


ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG CÂU 
HỎI, CHÚNG TA CÓ QUYỀN TIN 
TƯỞNG. 


Tại:sao diện tích đại đương ba 
lần nhiều hơn đất liền mà chúng 
ta lấy từ biền lên rất ít tbực phầm 
thế Ï 

“Trên một hễcta hiền, cây cối 
mọc được ba lần nhiều hơn trên 
một hécta đất cày cấy. Thật ra 
trên bồ mặt một héc-ta biỀn, người 
ta có thề đánh bắt một số lượng 
‹ thịt» cá nhiều hơn 10 lần số 
lượng thịt bò, thịt heo người ta đã 
nuôi được trên một héc-ta đồng 
cổ. 

Hiện nay, trên thế giới, mỗi năm 
người ta đánh bất từ biền lên độ 
30 tỷ ký cá, sò ốc và được đưa 
vào cảng đề chúng ta tiêu thụ. Thế 
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mà tính kỹ lại trong TỜO đĩa thức 
ăn thì mới có một đĩa nấu bằng 
bãi sản. Còo chín mươi chín đĩa 
kia là chúng ta lấy từ rừng rú, ao 
đầm, ruộng vườn trên đất liền, Tại 
sao thế ? 

Tại sao các món ăn hải sản 
được dọn trong các bữa ăn còn ít 
quá, trong khi nhân loại vẫn càn 
thiếu thực phầm trầm trọng ? 

Chúng ta biết rằng. quăng dây 
thòng lọng đề bắt một con bò đai 
cùng bầy lang thang trên đồng bị 
đế dàng hơn là buông lưới hay thả 
-dây câu bắt con cá, con tôm dấu 
mình dưới một mần nước mặn 
dầy đặc. Hơn nữa, biền cä thì rộng. 
mênh mông nên cá tôm tha hồ 
rộng đường trốn thoát. 

Cho nên, phải dò tìm được những 
bầy cá lớn đông đúc và phải nghĩ 
ra những phương pháp hiện đại, 
hữu hiệu, ít tốn kém nhất đề đánh 
bất được những bầy cá lớn ở biền 
cả và phân phối được đến tay 
người tiêu thụ. Tính ra sẵn lượng 
đánh cá được từ năm 1955 đến 
1971 đã tăng gấp đôi trước và đã 
đạt được độ sáu chục triệu tấn, còn 
thủy sẵn ở sông hồ nước ngọt thì 
tính thêm được mười triệu tấn nữa. 
Đến mức này, sản lượng như không 
nhúc nhích lên được xóiữa. Thông 
thường cung cấp một nửa hãi sản 
cho thể giới thì có cứ tuyết (Gadn 
morrhus) có trích (Clnpea Harengus) 
cá thu (Seomher Scomber) và cá 
mồi sạe-đin (Sardina). Xưa nay, 
phần nhiều được đánh bắt lần quần 
ở ven bờ và trên thềm lục địa. 


Dần dần cách đánh bất th công 
phải được thay thế bằng những 
kỹ thuật công nghiệp Dùng hệ 
thống ra-đay và sône đề dò tìm 








FS Me lÌ 
những luồng cá“lớn, cải tiến kỹ 
thuật kéo lưới và đi đến dùng thiết 
bị điện nhữ cá lại gần tàu, rồi 
dùng ống hút đề hút lên tàu. Nhờ. 
được trang bị những phươog pháp 
mới nên các tàu đánh cá ngày càng 
có thề rờixa khu vực thềm lục 
địa. Những tàu đánh cá kiều cũ được. 
các tầu — nhà máy thay thế. Và có 
những nước như Liên Xô thành lập 
những đoàn tàu đánh cá như những 
hạm đội được trang bịnhững dụng 
eụ và thiết bị điện tử hiện đại nhất. 
Mỗi đoàn tàu đi đánh hất rất 
xa lênh đênh trên các biềm năm, 
sáu tháng xà được một tàu-nhà máy 
chỉhuy, điều phối tất cả hoạt động 
cña các tàu khác trong đoàn, 

Trong tương lai gần đây, với 
những thiết bị hiện đại, người ta 
có thề eẽ hướng dẫn được những, 
bầy cá khồng lồ như ehăn nuôi bầy 
gia sức và đưa chúng đến những 


vùng đã được chọn trước. Cáo bầy 
cá được đưa vào những trại chăn 
nuôi dưới biền, có hàng rào điện 
đặc biệt bao quanh. Nơi đây, chúng 
tìm được thức ăn cần thiết dồi đào, 
cũng như gia sức tập trung đề 
được vỗ béo. Sau đó, theo nhu cầu 
của thị trường, chúng được đánh 
bất theo từng loài, theo từng cỡ 
tuồi đồ cung cấp cho người tiêu 
thụ. 


MỘT LOẠI XÚP RẺ TIỀN VÀ VÕ 
CÙNG BỒ DƯỠNG. „ 

Ngày nay, người ta “còn nghĩ đến 
cách khai thác và chế biến một loại 
hãi sẵn rất rẻ tiền : sinh nát nồi. 
Sinh vật nồi nằm ở các tầng nước 
gần mặt biền, rất giàu chất đạm là 
thức ăn của một số loài tôm cá, 
thân mềm và của một số loài động 
vật biền lớn khác. Có thề nói nếu 
không có sinh vật nồi thì s không 
có động vật biền và biền sẽ trổ, 
thành một cái hồ nước mặn vĩ đại, 
nhưng thê lương, âm đạm như một 
mùng nước chết. Nhiều người bị 
đấm tàu phải lênh đênh trên mặt 
biền suốt nhiều ngày đã phải bắt 
buộc vớt vàăn tạm sinh oộf nồi. 
Và họ đã thoát chốt Còn công việc 
đánh vớt món xúp đạm đặc và béo 
bồ này thì cũng rất dễ đàng, lại 
không tốn kém mấy." 

Sau thế chiến thứ HI, một nhà 
khảo cỒ Na-uy, Thor Heyerdaht 
cùng với năm bạn đồng hành vượt 
Thái bình dương trên một chiếc bè 
thô sơ tênlà Kon Tồki. Họ muốn 
chứng minh rằng dân cư trên các 
đảo ở Thái bình đương có thề do 
một số dân ở Pê-ru (Nam Mỹ) đã 
mạo hiềm đi trên những chiếc bè 
thô sơ và đã đến lập cư trên đó; từ. 
mấy ngần năm nay. Suốt nhiều tháng. 





1? 








lênh đệnh trên mặt biển, các nhà 
thây hành Kon Tiki chỉ ăn toàn 
hãi sảo đánh -bắt được trên biền 
nhất là ăn sinh vật nồi. Thế mà họ 
vẫn sống được. 
Giá trị dinh dưỡng của sinh 
vật nồi rất ;eao. “Sinh vật nồi 
. ø6 hai phần : Xiộng vật nồi và thực 
vật nồi. Động vật mồi có thề được 
so sánh với loại thịt thú ngon nhết 
và thực sật môi giá trị như một 
oại bột dinh đưỡng. Vớt lên, gạn 
lọc, sấy khô, cchế biến; nếm có 
hương vị ‡hơm tho của -thịt tôm, 
cua hay trứng cá tầm muối Ca-xisa 
“nồi tiếng thế giới.#Đánh bắt sinh 
xật mồi rất đỗ, ít tốn kém và số 
-lượng dự trữ thì gần như vô tận. 
'Người ta đeng+hữ chế biến sinh 
xật nồi thành một loại bột có giá 
trị dinh dưỡng, đề bồ sung vào các 
thức ăn của một eố ân chúng ở 
các nước thiếu ăn. 











NHỮNG GÁNH ĐỒNG “MÊNH 
MÔNG KHÔNG BAO GIỜ BỊ MAP 
MÙA ` 

Trên hướng tìm tòi nghiên cứu 
các loại thực phầm dế khai thác 


eó sẵn rất nhiều trong thiên nhiên, 





gn.như vô tận và phải có giá trị 
dịnh dưỡng cao, cáo nhà khoa học 
xmuốn biến những vải nước mặn 
tênh mông chạy dọc theo bờ biền 
thành những cảnh đồng rong tảo, 
..euhg eấp thức Ăn cho con người. 
Các nhà khoa bọc eho trồng thế 
nghiệm 18/000 loài khác nhau và 
đã phát hiện ra xằng có 400 loài 
mang phầm chất dinh dưỡng cao. 
Các cuộc thử nghiệm đã chứng 
minh %ãng rong biền phần đông 
chứa rất nhiều và rất đầy đủ chất 
hồ dinh dưỡng. cần thiết hơn lúa 





là 





mì, lúa nước và các.loại thịt. 
cấy trồng, chăm sóo và thu hoạch 
chúng lại vừa đễ dàng vừa ít tôn 
kém. 

Mỗi năm, người ta còn có thề 
4hu hoạch mười tụ những cánh 
đồng cố năm ở đấy biền mà khối 





tốn tông-cày bừa, nhồ cỗ xấu và 
tưới Tiêu .Y.Vá. Z , 
Có một loại rong tảo tổ ra rất 
hứa hẹn cho nhân loại là rong 
Chlorelle, chứa Ziến 508; Prõ-tBin 
“(chất đạm) và eứ 24 giờ làrong 
tảo -ChiorellE tăng đến gấp đôi. 
Thức ăn chế biến với Chlorelle 3à 
:anột anón săn trọn vẹn đầy đã các 
chất šeln 2hiết, códhÈ thơm ngon 
mà Jại rất #€ tiền, -Ba muỗng Xúp. 
rong khô cho #a nhiệt lượng bằng 
'100 gam thịt bò và cũng thơm ngon 
vậy, nếu biết chế biến 








Ô Nhật Bản, trong khầu phần 
wa uống hàng ngày bao giờ cũng 
có một khối rong nhô đã được chế 
biến tồi. Ở Liên Xô, dọc theo bờ. 
biền Trăng, trong các trại chăn 
nuôi, các bầy gia súc tăng trọng 
rất nhanh vì trong thực phầm bao 
giờ cũng có trộn đến 80% rong 
tảo. q 

MỘT TRUNG TÂM ĐIỀU MƯA. 
KHIỀN GIÓ 

Ngoài vai trò làm kho dự trữ 
thực phẩm khồng lồ, vô tậu, biền 
tònsgiữ nhiều vai trò cực kỳ quan 
trọng đối xới đời sống bon người. 

Mỗi năm biền cung cấp gần 70%, 
oxy pho khí quyền, thông qua hiệp 
tượng quang hợp của toàn bộ cây 
cổ ở biển (cây cổ thủy sinh, rong 
tảo, thực vật nồi), Biển là mô 
đọc nước không lä. Qua hì 











tượng ` 


;tphần ứng hóa học và dưới tác 
4 h 


dụng cúa các vì sinh vật biền gạn 
lọe, phản hóa, làm tan rã phần 
đông những cặn bã độc hại, nhiễm. 
bền từ đất liền tuôn xuống biềy 
(do sinhhoạt cổa người thất. ra). 


Nước biền còn bốc hơi lê tập- 


trung ở trên khí quyền, hình thành 
những đém mây, rồi đồ xuống-mặt 
biền hay mặt đất qua những trận 
mưa. Người ta tính mỗi năm có 
đến 447900 kilômét khối hơi 
nước bốc. lên từ mặt biền, 9014. 
trở về biền dưới dạng nước mưa 
và 10% tưới các lục địa (tính cả 
ông, hồ, ao, đầm, suối khe). 


Với những đáy sình bằng phẳng 
hay lởm chởm những rặng múi và 
lỗ đỗ rải rác những hổ sâu, các 

¡ đương khôếg phải là một khối 
nước mặn đồng bộ. Từ-mặi 
xuống đến đáy sâu là những lớp 
nước tách-rx rõ ràng và chồng. lên 
nhau, một cách phức tạp. Mỗi một 
lớp nước biền đều có mang những 
đặc tính riêng của mình. Trên các 
lớp nước ấy cớ những con sông 
chằng chịt chây rất mạnh. Phầu 
động các đòng chấy ngầm ấy chưa 
được phát hiện hết, thường chuyền 
động gầm nhau và theo 'hướng 
nghịch nha. 

Phần đông những:thay đồi, biếm 
đông của khí hậu trên không giam, 
trong bầu. khÉ quyền đều bắt nguồm 














từ đíœ biển, vì thế. các'nhà. khí ` 


tượng học, nghiên cứu kỹ lưỡng: 
những dòng chẩy ngầm mạnh mỡ 
đó, đó là những- chìa khóa có thờ 
ñú thích được nhiều loại 

ấốt của toàn thế gi. 

Nếu các “dòng sôấg ngòi đại 
dương bồng nhiên đối hướng chây 
thì sẽ có thay đồi toàn bộ thời tiết 











trên các lục địa, trên nhiều cây số. 
xung quanh đó. Sự biến động trên 
eó thề đồi chiều các trận bão, 
mang lại hạn bán, đói kém trên 
những vùng trước kia phì nhiêu 
và những trận mưa lớn, kéo đài 
bỗng dưng đỡ xuống trên những. 
vùng e& mạc khô căn... 


KHƠ TÀNG VÔ GIÁ NĂM. DƯỚY. 
ĐÁY BIỀN, 

Đáy biền còn lš một kho tàng vô 
giá, đặc biệt các nhà khoa học 
quan tâm đến đấy biền vì đó lừ 
nơi kết đọng một số loại khoáng 
chất cầm thiết cbo công nghiệp. Các 
khoáng chất này nằm ở ba dạng 
chính: bàn, đất sết và kết hạch. 
Mỗi dạng như vậy chứa rất nhiều 
loại khoáng kháo nhau. 

Chẳng hạn bàn đế uói, bàn 
silie, v.v... chữ tính riêng bùn đế 
vôi ở đáy đạt dương ước tính 























được 10 triệu tỷ tứa, Mỗi năm lại 
só thêm l5 tÿ tín bùn này, nghĩa 
là 8 lần lớn hơn số lượng đá vôi 
hàng năm toàn thế giới khai thác. 
Nếu chỉ 10% số bùn đó được khai 
thác cho kỹ nghệ cũng đả đề bảo 
đảm cho nhu cầu của thế giới 
trong suốt 10 triệu năm... ` 


Đất sớt đáy biỀn gồm nhiều loại : 
Đất sét xanh, đất sét đổ. Đất sét 
đổ chứa nhiều kim loại có giá trị 
kỹ thuật. Trữ lượng 
có đến 1 triệu tỷ tấn. Mỗi năm ở 
ụe địa còn trôi xuống thêm 500 triệu 
tấn nữa. Lượng kim loại chứa trong 
đất sét đủ cung cấp cho toàn thế 
giới dùng trong hàng triệu năm 











Thêm nữa, cấc cuộc đò tìm 
gân đấy đã cho thấy những vùng 
bao la ở đáy đại dương đều phủ 
một lớp dày kết họch. Phần đông 
những kết hạch ấy gồm ô-xuýt sắt 
và ô-xuýt măng-gan. Đôi khi cũng 
thấy có vết tích của đờng, ní-ken 
và cổ-ban, 


Khi nói đến mổ quặng, chúng 
tạ thường hình dung là những vỉa 
tìng, lớp quặng nằm sâu trong lòng 
đất. Khai tháo thì phải đào sầu hay 
nồ mìn phá từng lớp quặng 
Những bãi quặng sắt, măng-gan ở 
đáy biền thì hoà toàn khác hân. 
Đó là những cục quặng to bằng 
trứng gà, có loại bằng quả bóng 
rô, có lỏại nặng hàng nữa tấn, một 
tấn, Nhân các viêu kết hạch thường 








là mãnh v ốc, mãnh xương, mảnh 


răng cá mập. 

Dự trừ kết hạch ở đấy đại 
dương thật vô cùng to lớn. Trữ 
lượng cô-ban trong kết hạch của 
đại đương thế giới có tới 2 tỷ tấn, 
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trong Khi đó tồng lượng dự trừ 
cô-ban trên phần lục địa chỉ có 
700.000 tấn. 


Chỉ tr sau thế chiến thứ IÍ 
đến nay, các nhà đại dương bọc 
Liên Xô đã phát hiện được một 
nữa diện đích khu vực đáy biền 
thế giới có kết hạch. Trị giá kìm 
loại trong một tấn kết hạch là tì: 
60 —100 đô la. Người ta tính 
rằng cứ một cây số vuông đấy biền 
Thái bình dương có giá trị đốn 
1,5 triệu đô la. 


Nước nào có trình độ khoa học 
kỹ thuật hiện đại, biết năm được 
giá trị to lớn của biền mà đặt vấp 
đề khai tháo đúng mức thì sẽ manc 
tạ cho mình một nguồn lợi vô 
giá, lâu đài... 


2-1984 
M.H. 





Giàn khoan 
dầu khí 
ngoài biền khơi 


© Tiến sĩ TRẦN KIM THẠCH: 


tất là đầu Khí) ở biền khơi, như 

ja của Biền Đông, nhà 

ệt Nam đã đầu tư những 

phương tiện hết sứo to lớn, tối tân 
và đất tiền, đề đáp ứng yêu cầu 

chất đốt, nhiên liệu vận tải, và các 

ặt hàng khác nhau trong đời 
sống. Một trong những phương tiệ 


thác dầu mỏ và khí tự nhiên (gọi „ 








nhự vậy, giá hàng tĩ bạc ta, là giàn 
khoan. 


Biền Đông có chiều sâu từ 5Ú 
mét trở lên, đến 5000 mít ở trung 
tâm. Thềm lục địa có chiều sâu 
dưới 200 mét, là nơi cung cấp dầu 
khí cho nước ta trong những năm 
tới. Muốn đặt một mũi khoan ở 
điềm nào đó trong thềm lục địa, 


21 











| 
Ì 
Ì 





tháp khoan phải nằm trên một giàn 
khoan, và giàn khoan này có nhiều 
kiều khác nhau, thiết kế rất phù 
“hợp với điều kiện đặc biệt của đầy 
biền và khối nước biền. 

Kiều thông thường gặp ở nơi 
nước không sâu hơn 50 mết, nơi 
khuvực mổ đầu ngoài khơi của 
Vũng Tầu, giàn khoan nằm trên trụ 
thép là điều làm được trong nước, 
nếu có đủ vật liệu cần thiết Trụ 
thép là thứ lắp ghép, như trụ điện 
Đa Nhim, nhưng eao 60 — 70 
mét, bốn trụ đỡ một mặt phẳng, 
trên đó đặt tháp khoan, khu nhàở 
và phòng ihí nghiệm (hình l), 
Tháp. khoan cũng là giàn sắt, cao 
30-40 mét, dựng ở giữa hoặc # 
mép giàn. Có nhiều giàn dùng 
những hai hoặc ba tháp khoan 
nhì Vậy. ì 


Một kiều mới hơn, dùng cho 
đấy biền sâu từr 50 đếp 200 mét, là 
giàn khoan nửa nồi nửa chìm. Bốn 
cột của giần đặt ngay trên hai phao 
lớn như hai chiếc tàu ngầm (tàu 
lặn), mỗi chiếc tải từ 2000 tiến 
5000 tấn, Tàu có hệ thống lấy nước 








vào, bơm nườớo ra, đồ cân bằng với. 


nhau, giữ giàn khoan bên trên 
thật bằng phẳng (Hình 2). 

Giàn khoan chống: chân được 
lắp sẵn, chở bằng bè ra địa điềm 
khoan và xô xuống biền, từ đó. 
dựng đứng lên và thêm những hệ 
thống máy móc cần thiết vào. Sau 
khi đã có kết quả, người ta tháo 
gỡ ra chở đến nơi khác. Giàn 
khoan nửa nồi nửa chìm thì giản 
đơn hơn. Một tàu kéo đưa giàn đến 
địa điềm khoan, neo giàn ở đó 
hư một chiếo xà lan khồng lồ. 
Nhị khoan xong, người ta nhồ neo, 
kóo giàn đến một dịa điềm khác, - 





Nói chung, trên thế giới hiện nay 
có hơn 1000 giàn khoan lớn đềtìm. 
kiếm và đánh giá các khu dầu khí 
trên biền cả Biền Đông, chạy từ 
đảo Hải Nam đến In-đô-nê-xi-s, có 
nhiều khu vực chứa đầu, như khu 
vực Hải Nam bọc qua Bạch Long V1 
của ta, khu vực Phú Quý — Côn 
Đảo, khu vực Malai-xia và khu 
vực In-đô-nêxia. Biển Tây, tức là 
vịnh Thái an, cũng có nhiều khu 
có khí tự nhiên rất lớn, chạy từ 
phía nam của mũi Cà Mau, qua 
ngoài khơi của vịnh Rạch Giá và 
đến tận cửa sông Băng Cốc. Những 
đầy dẫy tháp khoan đổ cỡ, 
đủ loại kỹ thuật, và của nhiều công 
ty. Liền doanh dầu khí Việt-Xô bất 
đầu góp mặt từ nhiều tháng qua. 

Bên trên trời cao, là các vệ tỉnh 
địa tĩnh, đứng yên một chỗ về giữ 
nhiều vai trò then chốt, như giúu 
đỡ định vị trí trên biền của giàn 
khoan, thông tia liên lạc nhanh 
chóng và giải trí cho các đội ngũ 
công tác giữa biền mênh mông. 
Chính khoa học vũ trụ, tuy rời xa 
trái đất chứng ta lại là khoa học 
giúp eon người lấy được tài nguyên 
giữa lòng biền và trong lòng đất. 
Giàn khoao dầu khí sổa chúng to 
cũng làm việc trong lòng biền và 
trong lòng đất, nhờ cáo chỉ đạo từ 
nhiều tầng không gian vào. Mấy 
năm trước, nước ta đã gởi người 
vào vũ trụ, đó cửng là bước đầu đề 
đặt cơ sở cho việqsgởi mũi khoan 
vào túi đầu khí dưới đấy Biền 
Đông. Cả hai cuộc phiêu lưu khoa 
học — kỹ thuật đầy bào hứng này, 
lại đầy mạnh một công cuộc làm 
ăn chẳng mang tí phiêu lưu nào cả : 
đó là kế hoạch kìỉnh tế xã hội về 
dầu khí của cuối thế kỹ hai mươi. 

LKVT 











CGhiòc chìa khóa : 
mở cừa phôn tình — `- 


& LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN HÓC 
HIỀM. 


Sau đây, là một mẫu chuyện viễn 
tưởng... kiều Mỹ... Vào năm 2084 
hay sau đó một ít, trái đất đã đông 
chật người, tới mức không còn 
mấy đất dùng cho nông nghiệp nữa. 
Huyền thoại về những bữa ăn có 


eơm gạo Nàng Hương, có cá lài" 


hay chả nướng, có trái chín “ngọt 
ngào v.v... đã trở thành xa lắc như 
những chuyện € Ngàn lề một đêm 
vậy. Một bữa ăn thông thường của 
con người + :chỈ gồm một vài 
viên bồ màu xanh hay đổ, mà nếu 
cầu kỳ thêm, người ta eẽ có thồ 
cnặn> chúng thành hình đáng 
con gà, cơn tôm :hay. trấi 
Trong mọi gia đình, không 
còn có nhà bếp và eä khái niệm yề 








nhà bếp nữa, vì các bà mẹ, bà chị “ 


tương lai đâu có cần gì nấu nướng: 
họ chỉ cần thuộc lòng một vài công 
thức-hóa học và biết qua loa về, 
nhu cầu đình dưỡng của cơ thì 
là đã 





Câu chuyện đã được xây dựng 
trên điều giả định là cằng ngày, sự: 
mất cân đối giữa một bên Tà dẫn số 
quá đông, và thột bên là săn phẩm 
đồng ruộng hạn chế, càng trở nên 
say gất, và tới một lú- nào đó (chỉ 
một trăm năm nữa thôi Í) không còn 
sách nào khác đảm bảo nguồn thức 








Kỹ sư PHAN HỒNG NGỌC 


šu puôi sống con người ngoài con 


đường hóa học: 
“Nhưng ay thật, liệu có đốn nỗi 
mờ mịt đeo tối như vậy không ? 
Các nhà nông học đã trả lời: Còn 
nhiều eon đường khác đề giải quyết 
vữn đề lương thực thực phẩm cho 
tương lai! Con đường * nông nghiệp 
biỀn» với sự phát triỀn trồng trọt 
và chăn nuôi trong biền đao 
mở ra nhiều triền vọng. Có thị 
lấy ví dụ như gieo trồng rong 
biền có khả năng cho thu hoạch tới 
40 đến 80 tấn trên một heeta. Con 
đường vì sinh vật cũng hứa hẹn 
nhiều không kém : Sử dụng vị sinh 
vật dễ dàng tạo ra những khối 
lượng prô-têïn' khồng lồ, từ những, 
vật phế thậi như lá cây, khí mê-tan, 
rác rưởi Y.v‹.` ' 
Tuy nhiên, then chốt cña vấn đề 
vẫn là phải làm sao sẵn xuất ra 
được nhiều gạo, thị, sữa, trứng, 
hoa quả .hơn nữa, từ, những diện 
tích trồng trọt càng ngày đang càng, 
thụ hẹp: 
Điềm then chốt này, chính là kỹ 
thuật tạo giống. h 
HAI TRĂM: NĂM RÚT NGẮN 
CÒN VÀI THẮNG Ì , 
Sự thật, thì tr hằng trăm năm 
hay, chưa đợi đến ọc thuyết Men- 
đen Äfoócgan ra đời, còn người đã. 
biết ký thuật li tạo, đồ tạo ra 
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những cây trồng © lý tưởng 3, 


Bằng cách chọn lọc những hạt giống ` 


tốt của cùng một loài, bằng sự pha 
trộn tính chất của giống này với 
tính chất của giống khác, những 
người nông dân đã dầu dần khiến 
chó đồng ruộng đạt sản lượng cao 
hơn, chất lượng mùa màng tốt hơn. 
Ví dụ như một thế kỷ trước đây, 
Ít có ruộng lúa nào đạt sẩn lượng 
tới mộttấn một héc ta. Nhưng 
bây giờ thì sẩn lượng gấp hai, ba 
lần như thế đã là bình thường. 
Phương pháp lai tạo « cŠ điền › 
thường là đem rắc phẩn hoa đực 
vào hoa cái, theo đối và lựa chọn 
cây non của thế hệ sau, rắc phẩn lại 
với cây muốn giữ giống v.v... rồi 
tiếp tục lựa chọu, nhân giống. Nhờ 
đó, đôi khi cũng đạt tới những kết 
quả đáng kinh ngạc, Chẳng hạn, có 
giống ngô đạt tới 30— 40 tấn một 
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hée-ta (hát khô) ; có giống khoai 
cho năng suất tới 100 tín một héc 
ta (cũ tươi), 

Song, phương pháp này khôn 
khỏi có những giới mi một tị 
quá chậm, vì phải trải qua nhiều 
thể hệ cây trồng, phải mất công 
kiên trì theo đõi (có khi cä một đời 
ngừời còn chưa đả) ; hai là, chỉ lai 
chọn được trong một số loài gần 
gũi nhau. Hơn nữa, công việc làm 
có tính mò mẫm, ăn may. Ví dụ nHư. 
ở Viện Lúa Quốc tế, người ta đã 
phải lựa chọn đến trên 2000 giống 
lúa, trong suốt 10 năm trời, mới 
tạo ra được giống Thần nông có 
năng suất cao mà bây giờ đang 
được phồ biến. 

Những tiến bộ mới của khoa di 
truyền học đã mang lại chiếc chìa 
khóa mở cánh cửa của những hàng 
tào ranh giới. 

® SỰ RA ĐỜI CỦA NHỮNG 
CHÚ LÈN. 


Cách đây I5 năm, một tia tung 
ra làm kinh ngạc cả thế giới : Ấn 
Độ, một đất nước bị nạn đói đe 
dọa triền miên, lần đầu tiên có khả 
năng tự giải quyết nhu cầu lương 
thực cho mình nhờ sự thử nghiệm 
thành công giống lúa mì nhiệt đi 
Sự kiện c cách mạng * này có sự 
đóng góp lớn lao của nhà nông học 
nồi tiếng Boóc-lốc. Qua nhiều năm 
nghiên cứu trên những đồng ruộng 
nhiệt đới của Mê-hi-cô, ông nhận 
ra sự cần thiết phải tạo được cho. 
đất nước này một thứ cây lương 
thực có đủ các tính chất : có năng 
suất cao, chịu không hn, chịu được 
chế độ mặt trời nhiệt đới... Ôn; 
chú ý đến lúa mì vì húa mì là thứ. 
cây lương thực dễ ‹ công nghiệp 
hóa trồng trọt » bơn lứa nước. 











Nhưng lúa mì lại là thứ cây xứ 
lạnh, không chịu được nóng cần 
phải thay đồi một số tính chấtcủa 
giống. 

Biết rằng tính chất của mỗi loài 
được chỉ phối bởi các «mã di truyền? 
cỗa nó, Boóc-lốc bắt đầu một cuộc 
săn tìm vô cùng khó khăn, vất vả. 
Làm sao lọc lựa được trong muôn 
vàn mật mã của các gien di truyền, 
cái quyết định tính chất mong 
muốn ? Phải nói cũng nhờ sự tình 
eờ may mắn, Boóc-lốc mới ‹ tóm › 
được đúng những gien ‹ lùn * từ 
một giống lúa hiếm, đề kết hợp với 
giống năng suất cao. Từ đó, đã ra 
đời thứ lúa mì ‹ lùn », ít lế và lá 
thằng đứng ít mẫn cảm với ánh 
sáng, chịu nóng, chịu hạn, thứ lúa 
mì © nhiệt đới» mà ông mong đợi. 
Kết quả thật kỳ diệu: đem phồ 
biến ở Mê-hi.cô, nước này đang 
từ một nước nhập cảng lương thực 
chuyền rất nhanh sang thành một 
nước xuất cảng lương thực. Truyền 
sang cho Ấn Độ,lúa mì nhiệt đới cũng, 
góp phần bữu hiệu làm thăng bằng 
cán cân lương thực trong thập kỷ 70. 

Tuy nhiên,.sự vui mừng còn 
sớm, vì giống mới được tạo không 
bền vững, và nhất là còn nhiều 
nhược điềm về tính kháng bệnh. 
Cuộc chiến đấu còn phải tiếp tục 
Dù sao thì sự ra đời của cả một 
hệ những giống lùn, từ lúa lùn, 
lứa mì lùn, đậu nành lùn đến cam 
làn, chuối lùn v.v... đã đánh dấu 
giai đoạn mở đầu huy hoàng của 
cuộc Cách mạng Xanh đang làm 
rung chuyền toàn thể giới.. 

@ NHỮNG CÂY CON KHÔNG 
GẦN HẠT GIỐNG. 


Năm 1972... Báo chí thế giới 
đã dành nhiều trang đề nói đến kỳ 



































công của một nhà khoa họê Việt ' 
Nam làm việc tại Trung Tâm Nghiêm 
Cứu Khoa Học Pháp (CNRS). 
Người ta đã so sánh với một hình .. 
hình ảnh huyền thoại : bằng chiế, 
đũa thần, Nàng tiên Khoa học, đã : 
làm nãy sinh từ một mảnh,Já, một ` 
hạt phấn hoa, một mầu vỗ cổ: 
những cây giống toàn vẹn, có đầy 
đã khả năng ra hòa, thụ ` phẩm tạo. 
thành mùa màng và dì truyền cho 
những thế hệ sau nữa. 

Vấn đề thực ra, đã được nhiều 
người thử nghiệm từ nhiền năm. 
trước nhưng chưa thành công VÌ 
chưa hiều rõ cơ chổ cỗa sự di 
truyền trong s. Còn giờ đây, . 
người ta đã biết rõ trong bất kỳ , 







































































ñH@Í mô nào của cây, cũng có thề 
chứ# đựng đầy đủ các mật mã đồ 
tái tạo cây non với đầy đủ bộ phận 
SÌNh trưởng. Sự tái tạo cây từ một 
. mô seo hay từ một tổ bào được 
thực hiện và điều khiền dã dàng 
nhờ sử dụng các môi trường nuôi 
cấy thích hợp, các chất kích thích 
sinh trưởng, và cả các tác động 
vật lý như từ trường, phóng xạ, 
bức xạ nữa. 

Phát minh này có ý nghĩa vô 
cùng lớn /lao trong mục đích tạo 
giống, vì nó cho phép rút ngắn rất 
nhiều thời gian tuyền chọn. Chẳng 
hạn, trước đây ta gây giống một 
cây bằng phương pháp chiết chồi, 
thì eùng lắm một năm chỉ tiến hành 
được hai lần. Nay, với các chöi" 
nuôi trong ống nghiệm, có thề thử 
nghiệm hàng trăm lần. Hơn nữa, 
cùng một lúc, có, khả năng tuyền 
chọn, lai tạo với số lượng không 
hạn @Ñế, không đồi điều kiện 
đồng ruộng và thời gian như thời 
Boóœlốc. 

Kỹ thuật tạo giống bằng cấy mô 
đã cho, phép giải quyết hàng loạt 
vấn đề eủa sẵn xuất, “Chẳng hại 
chỉ cần một nhánh con cña kho 
tây; người ta có thề gây đủ số cây 
eon trồng cho 40 hézfa, trong khi 
nếu trồng bằng eẩ thì ít nhất cũng 
tốn 4Ô tấn giống. Hị phương 
pháp cấy mê đề nhâo giống còn dễ 
đàng cho ta những cây có tính 
kháng bệnh, chịu hạn hay chịu 
lạnh, chịu mặn. Vấn đề rất đơn 
giãn: chỉ cần tái tạo cây tr mô 
cây trong một môi trường khắc 
nghiệt, Một số lớn các mô cây 
không£ chịu đựng nồi, bị chốt, 
nhưng một số khác vượt qua thử 
thách, trở thành cây con. Từ cây 
con t ngoan cường ? này, số tạo nên 
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cñ một thể hệ mới những cây con 
có đầy đỏ tính chất mong muốn. 


® CUỘC GIẢI PHẪU CÁC TẾ BÀO 


Khi đi sâu vào bí mật của quá 
trình tạo giống, người ta khám phá 
ra, mỗi tế bào là một giang sơn 
riêng, bảo toàn mọi tính chất di 
truyền của nó trong một lớp vổ 
kiên cố. Nếu như phá bổ được 
lớp vô ngăn cách đó, sẽ dễ dàng 
* hòa hợp những tính chất của 
hai tố bào khác nhau, tạo nên một 
thề mới chứa bai mật mã di truyền 
khác nhau. Đó là wớc mơ của các 
nhà di truyền học từ những năm 
thứ 50 của thế kỹ này. 


Giờ đây thì bài toán đã giải 
được rồi. Ñgười ta dùng mộtenzim 
(lấy từ nấm) đề giải phẫu lớp vỏ, 
tích ra khối nguyên sinh chất và 
đem nhập với khối nguyên sinh 
chất của một loài khếc, rồi lại nuôi 
thành tế bào mới. Bằng cách đó, 
người ta đã tạo ra những giống 
phối hợp đậu nành với lúa mì, 







ậu quả 
của phát minh này đã maag lại 
cho khoa học. Chỉ nêu một vài ví 
dụ. Lúa mì kết hợp v. lu nành 
ho ta một giống mới có năng 
suất cao, nhiều chất bồ, và nhất 
là có khả năng tự tồng hợp lấy 
đạm từ không khí, không cần bón. 

tạp chủng nứa và lúa miễn, 
là một cây vừa cho hạt, vừa cho 
đường. Cũng bằng kỹ thuật nay, 
người fa còn tạo ra được nhiều 
giỗng có tính chịu mặn, chịu “hạn, 
tính kháng bệnh cao hơn và bền 
vững hơn bằng kỹ thuật thuần hóa 
như đã nói ở trên, 























® CỬA MỞ VỀ TƯƠNG LAI 


Có lẽ giờ đây vẫn còn quá sớm. 
đề tiên đoán tất cả những điều kỳ 
diệu mà khoa di truyền học sẽ 
mang lại: 

'Ttừ những thành công trong việc 
« lắp ghép › tố bào, nay đã tiến tới 
lắp ghép gien. Những đoạn của 
gien này, mang những mật mã 
thông tin xác định, có thề được 
cất rời rồi hàn lại với những đoạn 
của một gien khác. Từ đó, tạo ra 
những prô-tẽ-in đặc thù. 


Triền vọng trước mắt của ®kÿ 
thuật lắp ghép gien đang nhằm vào 
cải thiện aự đồng hóa đạm từ không 
khí. Ải cũng biết rằng không 
khí là một nguồn nit vô tận 
và sa có, nhưng xưa nảy 
không có sinh vật nào có khả năng 
đồng hóa nguồn đạm đó, ngoại trừ 
những vi khuần trong nốt sẵn của 
cây đậu. Tìm được cách ghép gien 
của những vi khuần này vào bất kỳ 
một cây lương thực, thực phầm 
nào đó, cũng là mở ra cả một con 
đường rộng lớn nhằm cải thiện chế 
độ dinh dưỡng cho con người. 

Rồi đây, sẽ còn nhiền điều kỳ 
diệu tiếp diễn, làm thay đồi về căn 
bản nền sẵn xuất nôug nghiệp của 
thế giới. Chúng ta sẽ chứng kiến 
sự ra đời của những giống lúa 
ngon và bồ không thua kém gì sữa, 
những siểh- nho nhiệt đới trái to 
như trái. dưa hấu, những thứ sầu 
riêng hay xoài không hột, những 
năm men có khả năng biển chất 
xơ hay chất bột thành đường boa 
quả... 



































Sấn xuất nông nghiệp sẽ” không 
còn phải lo chống chợi với thiên 
tai, dịch bệnh, không cần phân bón 








và không đòi hồi điều kỉ 
nước tưới. Những gi 





năng suất, về thực tế, không còn 
nữa vì người la có khả năng vừa 
rút ngắn quá trình sinh trưởng vừa 
tăng hiệu suất quang hợp và giảm 
chỉ phí lao động tạo thành mùa 
màng. 
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"| CH MỘT LÁT 4U, HAI CHÀ CON GÁO sử LÊ THANH ĐÃ cÓ MẶTỞ SÂN y 4 
tay. TẤN GỚN NHẬT. MIỆT CHIỂC TRƯC THĂNG ĐÁ CHỞ SẮT 




















Đồ LÄ VỘYI KHÔI SẮT TRÒN CỐ BA CHÂN. KHÔI SẮT CỔ HĨNH DẠNG DẹP. 
NHƯ MỘT CHIẾC, DĨA TRÊN CỐ LÍP MỘT CÁI CHẾN... 


GIÁO sử LÊ THANH LÂẪn BẨÌ: 


Go hán TÔNH NGHIỀNG ĐẨU = 
NHÍN XƯỞNG MỘT ĐÍNH NUI CÁO CHIẾC TRIƒC THĂNG NHƯ: 
| VÄ HẤP TẤP:BÀO NGƯỜI PHI GỒNG'|Ì ` MỘT CÁNH cHUỔN CHUỒN,, 
ĐẦU XƯÔNG ĐỊNH Núi 
-6/AY L2. CÁCH VẬTLUA KHOẢNG 
CCẨN rHAÏ BIẾT VẬT Ì TRĂM THƯỚC - 


IỌNG NỔI LẠ TÁI , NGHE BE 





MAI QUAN SÁT GA AY,6“O 

sư LÊ THANH VÄNGƯỜI PHI _. 

CÔN5 KHÔMØ HAY CỔ NGƯỜI. “` 

LẠ ĐÃ ĐỨNG SAL! LƯNG HỌ. 

TỪ NẤY GIỞ .ĐỒ LÀ MỘT 

NGƯỜI CAO LỒN MẶC ĐỒ PHI 

HÀNH. GƯỞNG MẶT ÔNG TA 

TRÔNG THẬT KH“ KHỔ NGười PHICÔNG RÚT SÚNG ,NHƯNG. 
GIÁO SỬ ĐÃ ĐƯÀ TAY NGẮN ANH TẠ 


VÀ NGÑi 


















































Người LẠ MẶT BØÑ@ 
BẬT CƯƠI , NỔI : 
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ý - Tồi HỆ) kra ⁄ 


ĐỒNG J Tối TỪ ^- 
MỘT HÀNH TINH — „ 
XA XÔI ĐẾN ĐÂY. <- 
S3 `. €# Sở oi rÔIAỐi Được 
À__ riểw@ ViỆT c2 CÁC ÔNG ¿Ä 00 RỒI 
CỐ MỘT 8Ô MÁY ĐIỆN, TỬ HIỂN MT 
VÀ TeUYÊN vÄÐ ÓC ĐÊ KG THCH Ý ; < 
TƯỜNG CỦA NGƯỜI ĐỐI THOẠI. VẢ” 
]) ru TÔI NÓ: „ BỘ MÁY Ấy SẼ PHIÊN — 
TRỞ LAI THÀNH TIỀNG Cí 
CÁC ÔNG 












NGưi VŨTRỤ BỔNG THỞ 
DÀI, LÚC LẮC ĐẦU VÀ CHUA XÓT NỔI : 
————— 







CHIẾC DĨA 8AY NÀY MIỘT MINH 
TÔI ĐANG LANG THANG TRONG 
VỮTe2U THÌ ÔNG SẼ HIỂU wốI 
ĐAU k“Ô CỦA TÔI. 
Cu S2 0 Su 





< 7Ô LÂY, LÀM LẠ + 
VØÍ MỘT NỀN VĂN MINH 
RỨC SỔ NHƯ THẾ, TÔI „Ô 
NGHĨ C42ÔNG PHAÌ KẬT _ 
SUNG SUỐNG CHỨ'. LÊ MO 
Cz MUNHÔNG LANG 
THANG TKONG VỠ TRỤ - 


NGƯỜI VŨ TRỤ TEẨM NGÂM NHIN 

NHỮNG HÃNG THỐNG CHẬPCHÙNG, 

PHÍA DƯỚI DỐC NÚI HỘI LÂU RỔI 
CHẬM RẤI NỔI : 

“Chung tôi sốne mô 
~ CHÚNG TÔI SÔNG TBẦN. 
TY HÃNH TINHCACT 

ù HÀNG TEIỆU NĂM 
ANH SÁNG _ [lẢNH T/NH 
CỦA TỔI CỨNG CÓ HIẾU 
DÂN TỘC VÃ NHIÊU LOẠI. 
UẬT KHAÊ SINH SỐNG. ” 


















































: ~?®8 LÃ CÔNG DẦN cửA / 
MỘT ĐÂY NUỘC SÄcHếu JÄ 
LĨNH TOÁN 8Ô êN VKHOA 
“c L?ố, THUẬY „ VLDT XA 

SỐ HÃNH TÍNH s/Ä. 
CỬ 0ÂN CỔ TRÌNH ĐỘ 
GỒN KHÁ TẬP 












vế: 


* CHÓNG TÔI SÔNG Aãồï ĐỞi 
sÓG .OẦN CHẲNH , oÑÂy Đỏ 

TIỀN NGHỊ. CẤI 1⁄Ä CỨNG, 7Ô) Ø/ cần SA 
7⁄1 l/Ä @AÑG TÁC cân BỀN ¿4s ĐỀ SG 2x No SN: 
TRƯỞNG SINH. /NÀUNG ... > 


'TRUNG BỊ cUỐN HúT vÀÒ 
CÂU CHUYỂN kỷ LA ,cẬU 
BẾ NÓNG RUỆT HỘI : 





NGuồi Vũ Teụ UQUAY" 

'6ANG cẬL! BÊ HÃO CHUYỆN,, BUỔN 
 : 

< ÑlQI CHUYỂN oét 
,Êf CUỐC , AØ,CHÁU8ế A 

7A SẼ Kểt CO WAOI NG)NGIứP 










⁄ NHƯNG SÀO HÀ gÁC 
ụ  4..ÔjG nh 










Ấ Chú và TRẤt ĐẤT cửA cú CỒN 7UỞÌ ĐẸP LĂM , CHẾ HÃY GHI NHỚ 


-%-45iiplkzarReSG5 20/72 LÂU, TẬP ĐOÀN TÀI PHIỆT Ở NÙỚ rồI ˆ 
,uñN LÂM CHỦ ÄNH TỊNH VÀ Ø/ XÂM LƯỢC 
CÁC HÃNH TINH KHAÉ - FÍAIÔNG BẠN, VÀ CHÚ 
SẼ NÊN NHỔ BĂNG KỶ THUẬT NGUYÊN TỬ CỬA 


NGU SỊ ẤŠ ĐÃ DŨNG NỐ ĐỂ ÔE DỘA 
C4 oÂN rậc KHÁC (ÄSÂy eA 


` 7U cAmỌI DẦN TỘC ĐỀU _ 
'PHẨN ĐỐI CHIẾN TOAM2QUẦÊT 
LIỆT. /NHƯNG 7HAM VỌNG 
CUÄ gỌN TRÙM TÀI PHIỆT THÌ 
VÔ CỦNG.. TRONG LÚC TÔI 
ĐANG ĐI KHẢO SÁT Ở MỘT 
HÀNH TINH KHÁC THỊ BỌN 
NGU XUẨN „ ĐIỀN &Ổ ÂY. 
ĐÃ HẦNH ĐỒNG _ KH! TÔI 
“QUAY TRỔ VỀ: THỊ HÃNH TINH 
T0) ©ẸP CỦA TÔI oÃ BIỂN. 
THÀNH MỘT HÃNH TINH CHỆT 
CA THĂNH PHỔ ĐẸP ĐỂ ồ 
ở, TAN HOANG, HÀNH TINH. 
BIẾN THÀNH MỘT SA MAC 
Sun, A 


NÔ`HAT NHÂN ĐÃ 6ÂY &A NHỮNG KẾ NỨT 
TRỀN HÀNH TINH Vẳ ïÙ ĐỒ NHỮNG ĐỐNG, 
<__ˆ. DỤNG NHAM SÔI SỤC PHỮN LÊN NHƯ/ NÓI 
⁄⁄ ưÀ, CHÔN VUI HẾT MỚI lẬT . 

Xà Tôi ĐỨNG MỘT MINH GIỮA HNHTINH 
=—. CIÊÍ., ĐAU ĐỔN VÄ UÂf HẬN .... °” 


Š GIỗA HÃNH TINH Ấ „ CÁ ÔNG HÃY TUNG TUỜNG XEM , 
CHỈ GỐN MỘT MÌNH TÔI. Ý C0 ôi 1 SÚdÔ bổN 7HẬT ĐĂNG 
$Ở BIẾT BAO. ” c 35 

















. SAU só, tô Rồ) HẦNH 7/NH 
CHẾÍ,, MỘT MÌNH LANG ïHANG QUA 
: ,NHIỀỀ) THÁI DƯƠNG HỆ. 
⁄.. UÄ HỒM NAY TINH cỞ 
GHẾ LẠI HANH TÍNH CỦA 
đkcỡe.” 

















-_ (| WØ Cáo sự LÊTxawixúc ĐỌNG Nối TY 
- THẬT LÃ MỘT CÂU CUUYỆN oAu | VỚI NGƯỜI 

E29 
XI /A Bt\ 'CUNG: 1Ä TRAI 
.ĐẤT NẤy CỦNG xIN SẴN tƠNG MỜI 
















NGưỞi VŨ TRỤ BƯỚC LÊN cẨUTHANG| 
DĨÃ BAY „ VÂY TAY CHÀO MỌI NGIỀII ; 















}_„ Cu dN ÔNGIÀ CỨNG xụ 
CHÚC TRAI BÂY ĐẸPĐỂ CÚA ÔNG. 

5 TỔN MÃI MÃI._.NHHUNG tô) 
.X/A PHÉP LẠI ĐA ĐI, Vï MÔI 7RIỒNG. 
ĐÂY KHÔNG 7⁄ÍCH HỢP IỚI ĐỞI 

(ÂU DÃI CÚA TÔI. 
5 SH: MGI NGIỜI 



















hiện: 3 . IM 
'NGƯỜI QUAY VỀ` 4 
DĐ nh trần CÀ CN 
SI (AC hs che ýetvu, 


TÊN HÀNH TÍN! 


¬» 











KHÁM PHÁ VÀ LÀM CHỦ ` 
N€uỒN NĂNG LƯỢNG VÔ TẬN 


CỦA LOÀI NGƯỜI 
TƯ NHƯNG 
VÔ CÙNG N 


ớ 
@TỪ NHỮNG HẠT VÔ CÙNG NHỎ 


Chúng ta biết rằng vật chất quanh 
ta và cả bản thàn chúng ta đều 
được cấu tạo bởi những tÒ hợp 
khác nhau của một số nguyên tổ 
hóa học. Các nguyên tổ cơ bản quen 
biết như @xy, hy-đrô, cáo-bon 
“Theo Rutherord (Rơt-thơ-fơr) nÌ 
vật lý Anh và Bohr (Bo) nhà vật 
lý'Đan Mạch thì nguyên tử của 
một nguyên tố bất kỳ đều gồm có 
hạt nhân mang điện tích dươngở 
tâm về cáo điện tử mang điện tích 
ấm chạy xung quanh theo những 
quỹ đạo khác nhau. Nguyên tử có 
kích thước rất nhỏ, một giọt nước 
chứa khoảng 6 ngàn tỉ ử nguyên 
từl Còn hạt nhân có: kích thước 
còn nhỏ hơn nguyên tử rất nhiều. 
Có một hình ảnh so sánh thú 
như sau : Nếu cho rằng nguyên. 
só kích thước bằng trái đất với 
đường kính là 12.756 ki-lô-mét thì 
hạt nhân như một quả cầu nằm ở 
tâm trái đất và đường kính chỉ có 
130 mét ! Vì vậy có thề coi nguyên 
tử có cấu tạo rỗng. Nhưng hạtnhân 
lại tập trung hầu hết khối lượng của 
nguyên tử, vÌ vậy nếu xếp hạt nhân 











HẠT 


HỒ 


Ð.TS: NGUYỄN MỘNG HÙNG: 


sát vào nhau trong một thề tích Ì 
cen-tì.mét khối thì cân nặng đến 114 
triệu tấn ! Thật là kinh khẳng, 
không thề nào tưởng tượng nồi một 
sức nặng ứng với một thề tích như 
vậy. 

Năm 1982 Chadwieh (Trát — 
uých), nhà bác học Ảnh, được giải 
Nobel vì đã tìm ra một loại hạt ở 
trong cấu tạo nguyên tử. Kháe với 
điện tử, hạt này không mang điện nên 
được gọi là Trung hòa tử: (nơ-trôn). 
Sau đố nhà vật lý Xô-Viết Ivanenko. 
và nhà vật lý Đức Heisenberg (Hai- 
Sơn-Bơe) đã tìm ra cấu tạo của hạt 
nhân gồm hai loại bạt: loại hạt 
mang điện đương gọi là prô-tôn và 
ác hạt-nơ-trôn không mang điện. 
Hai loại hạt này có khối lượng 
gần bằng nhau. Số hạt prô-tôn của 
mỗi hạt nhân bằng số điện tử quay 
quanh hạt hân đó. 

Hai năm sau, năm 1934, Enrico 
š‹emi (Fec-Mi), nhà bác học Ý và 
cộng tấc viên của ông, đã chứng 
minh một điều rất quan trọng liên 
quan trực tiếp đến việc tìm ra năng 
lượng nguyên tử rằng hạt nơ-trôn 
có thể phá vỡ nhiều nhân tử khác 
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nhau trong đó có nhân th nặi 
nặn; 
U-ra-ni-um kèm theo sự phóng thích 
J6: lượng rất lớn : Mỗi nhân tử 
_Dranium 235 bị phân chia, năng 
lượng tổa ra gần bằng 200 Môga- 
£lêetrôn-vôn (Mey). Hiện tượng này 
Bọi là sừ phân hạch. Nếu tạo được 
sự phân hạch liên tiếp thì năng 
uy phóng. tuớn sẽ rất lớn. 'Một 
gam Ú-ra-ni.nm (có 3,õ6.1031 nguyê 
tử) phân hạch hoàn toàn tàn 
ph] lrợng khoảng 83 tỉ joule 
lương đương với 3 tấn thị 
hóa học Minh S00 2P g2 yệ 
San đó, cấc nhà báo học lại 
, Cấp ¡ ọe lại tì 
ra hiện tượng rất quan vong h 
nhân tử Ủrwni-nm khi bị phân 
chia #ẽ phóng thích những hạt Nơ. 
tiêm TRUY như vậy: là có thề tạo 
lược phần ứng phân hạch U-ra-n 
tm dây chuyền, Vip lnit: Lư e0 


Trong các loại quặng phó 

số trong lòng đất tì quặng uc Hệ 
um là quan trọng hơn cả. Trong 
thiên nhiên, Uza-nium không bao. 
giờ ở dạng thuần chất, thường bị 
pha lẫn với nhiều tạp chất khác 
thành một thứ đá có màu vàng, 
cam, xanh, đổ... Toàn bộ công việc 
từ phát hiện đốn thăm dò trữ lượng 
quặng Ủ-ra-ni.um có trong lòng đất 
vụ đến việc khai thác và tình chế 

"nium nguyên chất là nhữa 
vc lớn lao, phức tạp và khá tốn 


đừ hàng ngàn kilôga ặi 
ẤỀo: «án bn dược và ion 
"rani‹um nguyên chất mà t 
đó chỉ chứa khoảng 0,7%, đừng SỈ 
ng am 235 là chất dễ phân 
lạch, số còn lại là ¡U: 
nỉ-um 38. VH HỆ p2 
Ngày 30 tháng 4 năm 1939 trẻ 
“Ngà }9 trêi 
một tờ báo đã xuất hiện cột tin đgân 
sau đây : €Tiến sĩ Niels Bohr (NI 








































Bo) ở Copenhagen (Cô-pen-hagơn 
Nơ-trôn chậm đề bản phá vào „ 

khối lượng nhỏ đồng vị gian 
285 tính khiết, có thể iạo ra ph 

ứng dây chuyền hay một vụ n 
nguyên tử với sức công phá kinl 
khẳng, có thề làm bay cã phòng th 
nghiệm và tất cä“hhững công trìo! 


vi bán kính nhiều đặm . 

Ngày 2 tháng 12 năm 1942, l 
phẩu ứng hạt nhân đầu tiên trê 
thế giới đã boạt động tại sân vị 
động trường Đạ hoŠ Chieagô dự. 
sự điều khiền của E, Fermi (Fec 
Mi). Sự kiện này báo hiệu con 
người đã có thề kiềm định phản 
ứng phân hạch dây chuyền. 

Các nhà khòa học tin tưởng 


` mãnh liệt rằng cùng với việo giả 


phóng ra nguồn năng lượng kỳ ủ 
này, nhân loại sẽ bước eang mộ 





(Đán Mạch) tuyên hỗ rằng kì Tìu; 


kiến trúc chung quanh trong phạm: 


nguyên mới. Kỷ nguyên cí 

vượng, giàu có, nó sẽ giúp con 
người thực hiện được những mơ. 
ước thiêng liêng nhất, táo bạo 
„nhất. 


@⁄2+2—3,915 1 

Năng lượng nguyên tử còn -só. 
thề`thu được khi người fa cho các 
nhần nguyên từ nhẹ hợp lại với 
nhau với điều kiện nhiệt độ cao đến 
hàng trăm triệu độ, lúc đổ sẽ có 
năng lượng phóng thích rất lớn. 
Ví dụ tồng hợp hai bạt nhân đơ-tê- 
ri-um (bidrogen gấp đôi hì- 
drogen thường) đề có một hạt nhân 
Hê-li-um. Theo thang đo mà ở đó 
khối lượng đơ-t2ri-om bằng 2 thi 
giá trị khối lượng đo được của 
Helium bằng 3/975, như vậy khi 
đơ-trên hợp lại thành Hêềli-nm, 
0,69, khối lượng ban đầu của chúng 
biến thành năng lượng — Nếu dùng 
quá trình này đồ sản năng lượng 
thì có hiệu quả hơn øœ với việc 
phân hạch: Ù«a-nium tới 6 lần. 
Ngoài ra trong nước hồ và các đại 
dương mênh mông có trữ lượng rô 
cùng lớn .Đơ-tê-ri-um. (*) 

Như vậy phản ứng phá vờ nhân 
gọi là phản ứng phân 
" phấn ứng Hợp nhân nguyên 
tử gọi là phẫn ứng nhiệt hạch. 

'Trở ngại nghiêm trọng trong việc 
tạo ra năng lượng từ phẩu ứng 
nhiệt hạch là phải có một nhiệt độ 
cao khoảng vài triệu độ đến vài (Ï 
độ đề đầy các hạt nhân có điệ 
tích dương lại gần nhau. 



































1 MeV œ 1,6.10 ~13 jonle. 

{®¡ Tầng khối lượng nước trên hành 
tình chúng ta khoảng TÃĐO triểu tỷ tấn 
trong đó có chứa trên 25.000 tỷ tấn 
Đự-tê-ri-gm. 
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œ KHÔNG ĐƯỢC ĐÙNG VŨ 
KHÍ HẠT NHÀ 

Kê thù của nhân loại yêu hòa 
bình là bọn. đế quốc hiếu chiến, 
bọn phát xít và bọn bành trướng 
phần động. Ngay từ khi các nhà 
bác học vừa :mới tìm ra năng 
lượng nguyên tử, chúng đã tìm 
mọi cách đề chế tạo vũ khí có sức 
tin phá và hây diệt ghê gớm đó. 
Ngày 12 tháng 6 năm 1945, Mỹ úã 
cho thứ quả bóm nguyên tử đầu 
tiên dùng chất phân hạch Uranium 
285 vào lúc 5giờ30 sáng tại sa mạo 
Alamogardo bang New Mexico. Ít 
lâu sau khi thử thành công bom 
nguyên tử, Mỹ đã phạm một tội áo 
lớn mà đời đời nhân loại không 
bao giờ quên : vào lúc đại chiến 
thế giới lần thức hai sắp kết thúc, 
Me-siệc đĩu hàng của nướe Í 
phát xít chỉ còn tính ngày một 
ngày hai thì Mỹ đã dùng máy bay 
ném hai quả bởm nguyên tử: xuống 
bai thành phố xinh đọp của Nhật 
là Miroaima và Nagssaki làm bảy 
diệt hầu như toàn bộ hai thành 
phố này và hơn 230 ngàn người đã 
n bây giờ. vẫn còn những 
quả nguy hiểm do phống xạ 
gây ta. 

Sau khi bom nguyên tử (BomA) 
được chế ra trên cơ sổ- đùng phẩn 
ứng phân hạch thì bom khinh: khí 
(bom H) và bòm Nơ-trôn: trên cơ 
sở phản ứng nhiệt hạch đã lần 
lượt ra đời Bom Nơ-ttôn thuộc 
loại bom H nhưng trong ðó không 
dùng bom A đề gây phẩn ứng hợp 
nhân mà dùng thuốc nồ TNT thông 
thường đề hạn chế tối đa sức nóng, 
sức ép gây hỗy hoại các đồ vật, cáo 
công trình mà chủ vếu tạo rụ những 
luông hạt Nơ-tron cực mạnh đề sát 
thương sinh vật tronz bản kinh vài 














hết, 











ki-lô-mét. Rõ ràng đây là thứ vũ 
khí của kể cướp với mục đích giết 
người hàng loạt và giữ lại của cải. 
Trong khoảng năm ngàn rưỡi 
năm lịch sử, loài người đã có 
14.500 cuộc chiến tranh và làm chốt 
* gần 4 tỉ người. Nếu ngày nay chiến, 
tranh hạt nhân nồ ra thì chỉ cần 
mấy phút sẽ có số người chết như 
vậy. Nếu đem sức nồ hạt nhân hiện 
có đã được chế thành vũ khí hạt 
nhân chia đều cho mỗi người trên 
hành tỉnh chúng vs thì mỗi đầu 
người phải chịu một số lượng 
tương đương 3 tấn thuốc nồ ! 
@ NHỮNG ỨNG DỤNG HÒA BÌNH 


Một trong những ứng dụng quan. 
trọng nhất của năng Tưng Thuyền 
tử là dùng đề sản xuất điện lực. 
Sự khác biệt giữa các nhà máy 
điện nguyên tử với các nhà má 
nhiệt điệu thông thường ,ở chỗ 
thay vì nguồn nhiệt dọ đốt các 
nhiên liệu như than đó, đầu mổ, 
khí thiên nhiên... Đề tạo hơi nước 
quay các Turbin sản xuất ra điện, 
nhà máy điện nguyên tử người 
ta cử: dụng nguồn nhiệt do phản 
ứng hạt nhân cung cấp. 

Ngày 27 tháng 6 năm 1954 đi 
vào lịch sử như ngày mở đầu của 
kỷnguyên sử dụng nguồn năng 
lượng khồng lồ của nguyễn tử vào 
*nục đích hồa bình, đó là ngày mà 
Liên Xô đưa Nhà máy điện nguyên 
tít đầu tiên trên thể giới (+) vào 
hoạt động (+ +). Đến may rất 
nhiều nước đã có nhà máy điện 
nguyên tử. h 








HÀ % Sm MA 5000 kilôoát. 

+} Một ngày đêm nhà máy nà 
chỉ dùng hết 30 gm nhiên liệu hạt nhân, 
côn nếu chạy làng than để chọn công 
suất tương tự trong một ngày đề 
phải cần 100 tấn than Công 
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Bên trong những nhà máy điện 
nguyên tử rất sạch đẹp và hiện đại, 
trình độ tự động hóa rất cad. 
Những khóm hoa muôn mầu vẫn 
đua nhau nở, cây lế vẫn xanh tươi. 
mọi người vẫn làm việc rất thoải 
mái và được bảo đảm an toàn không. 
khác gì ở nhiều nhà máy khác. 
Những con tàu phá băng nguyên 
tử đã thực hiện những chuyển đi 
xuyên Bắc Băng Dương hàng năm 
trời không căn lấy nhiên liệu. Con 
tàu phá băng nguyên tử nồi tiếng 
mang tên LêNin do Liên Xô chế 
tạo năm 1959, con tàu Arktiks 
được Liên Xô chế tạo và đưa vào 
sử dụng tr năm 1974 đã dẫn 
đường biết bao con tàu đi vào vùng 
biền đóng băng quanh năm mè 
trước đây không có con tầu nào 
qua được. Năng lượng nguyên tử: 
cũng đã được dùng đề: tạo sức 
đầy cho những con tàu vũtrụ bay 
đến những hành tỉnh bè bạn của 
trái. đất. ý 


Ứng dụng năng lượng nguyễn 
tử không phải chỉ dùng Nhi Tả 
nóng, sức ép thu được từ phản 
ứng hạt nhân. Các chất phóng 
xạ và phân ứng hạt nhân nhâr 
tạo cồn cho con người những tia 
bức xạ được gọi là an-pha, bê-ta 
ga-ma, nơ-trôn có những tác dụng 
rất quan trọng và thiết thực, thận: 
chí rất kỳ lạ nữa. Chẳng hạn như 
dùng chùm hạt nơ-trôn bắn vào thủy 
ngân thì có thề biến thủy ngân thànÌ: 
vàng — một giấc mơ từ lâu đời 
của các nhà giả kim, hoặc có thề 
phân tích một sợi tốc còn lại của 
Ña-pô-lê-ông đề tìm hiều lại nguyên. 
nhân cái chết của Na-pô-lê-ông có 
phải là bị đầu độc hay không. Nếo 
một vụ án nào đó mà hiện trường 
chỉ đề lại vài giọt dầu máy xe hơi 
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thì cũng nhờ chùm hạt nơ-trôn số 
thề xác định được giọt dầu máy đó 
đúng là cña chiếc xe nào vì trong 
mỗi giọt đầu máy có chứa những 
bụi kim loại đặc trưng cho mỗi 
chiếc xe mà không thề lẫn với chiếc 
xe khác. : 

Những tia bức xạ có thề diệt côn 
trùng làm hại mùa màng và sức 
khỏe cổa con người rất có hiệu quả 
như chuyện làm triệt chẳng giống 
ruồi ở phía Nam nước Mỹ và Mê- 
bhi-eô. Ở miền Nam nước Mỹ có 
một giống ruồi, ruồi 'cái đổ trứng 
vào vết thương hoặc vào rốn củ» 
các con vậttrong đàn gia súc, những, 
con đời nở ra và làm chết con vật, 
gây tồn thất cho ngành chăn nuôi 
gia súc 25 triệu đô la hàng năm. 
Đề diệt loại ruồi nàý, người ta thả 
bàng loạt ruồi đực đã bị làm vô 
sinh bằng cách chiếu một liều bức 
xạ tương đối thấpở giai đo 
nhộng. Những con đực này với số 
lung mỗi đợt 50 triệu con làm cho 
phần lớn trứng ruồi cái để ra đều 
võ sinh. Chiến dịch lý thú này kéo 
dài 18 tháng, 2 tỷ ruồi đực vô sinh 
đã tung ra và cuối cùng giống ruồi 
sày đã bị tuyệt diệt. 

Rất nhiều chất đồng vị phóng xạ 
đã được dùng trong chuần đoán, 
điều trị bệnh và trong nghiên cứu 
y họŠ. Ngay từ năm 1931, đồng,vị 
phóng xạ lốt 181 đã được dùng đề 
thăm đò chức năng tuyến giấp và 
điều trị bệnh bướu cò. Đồng vị 
phóng xạ Côban 60 được dùng đề 
trị bệnh ung thư. Nhiều đồng vị 
phóngxạ kháođã được dùng đề 
chuần đoán các bệnh hiềm nghèo 
về máu, tìm mạch, gau, thận... Điều 
thú vị là phóng xạ nói chung khế 
nguy hiểm đổi với con người 
nhưng con người đã làm chỗ các 























chất phóng xạ về bất chúng phải 
phục vụ cho sức khỏe cổa tình. 

Các ta phóng xạ tác động hữu 
ích vào hạt giống có thề tạo rA 
được những giống cây trồng mới 
như tạo ra giống lúa chín sớm, 
năng suất cao. có sức kháng bệnh. 

Côn người cũng đã dùng phương 
pháp chiếu xạ để bảo quản lương 
thực, thực phẩm, chẳng hạn như 
chiếu xạ khoai tây, hành, xoài. , đề 
giữ được tươi lâu mà không bị hư 
thối hoặc lẽn mầm. Trứng gồ› 
trưng vịt dưới tác dụng của phóng 
xạ có thề đạt tỷ lệ Ấp nổ rất cao 
và những con gà, con vịt đó rất 
khổe mạnh. 

Không thề kề hốt các, ứng dụng 
rất thực tế của năng lượng nguyên 
từ và các tia phóng xạ. Còn biết 
bao lĩnh vực mà các chất phóng 
xạ đã có tác dụng rất tốt như 
trong công nghiệp, địa chất, thủy 
văn, khảo cồ. Nhờ sự giúp đỡ của 
các thiết bị vật lý hạt nhân và điệ 
từ hạt nhân, có thề biết chính xác 
về cấu tạo vật chất, về tuỗi của cáo 
biện vật khảo cồ, tuồi của đại 
đương, của những vỉa nước ngầm. 
ở sâu trong lòng đất. 

Càng tìm hiền sâu về năng lượng 
nguyên từ và những điền tốt lành 
nguồn năng lượng này đã mang 
ta càng thêm yếu cuộc sỐng, 
yêu con người. Tất cả những điều 
đó thật là kỳ diệu, thật là sáng t0- 

Đúng là lịch sử loài người cài 
tiến lên thì phạm vi những sự việc 
heang đường, bí Ìn trong cuộc 
sống ngày càng thu hẹp lại. Con 
người ngày càng có ý thức rõ rỆt 
hơn về sức mạnh của mình. 
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KẤY MỘT VẬT TỪ TRONG 
NƯỚC RA MÀ KHÔNG ƯỚT TAY 


Đặt một vật mỏng hằng kim 
loại, ví dụ một đồng năm mươi 
xu, vào niột cái đĩa rộng. Đồ nước 
vừa láng ngập đồng xu trong lòng 
dĩa. Hỏi có thề lấy đồng năm 
IMươi`Xu từ trong nước ra thà 
không trớt tay hay không ? 

Gớnhề làm* được, miễn là bạn 
biết vận dụng trì thức vật lý: 

Bạn hãy dùng một cái ly thủy 
tỉnh hơ lửa cho thật nóng đều ở. 








se TRÒ CHƠI KHOA HỌC 





CÁI HỘP GIẤY HƠ TRỀN LỬA 
_ MÀ KHÔNG CHÁY- 


Một cái hộp giấy hình lập 
phương hoặc hình trụ, không có 
nắp hơ trên ngọn lửa ca một ngọn. 
đền hoa kỳ chẳng hạn, trong thời 
gian tương đối lâu mà không cháy. 

Dĩ nhiên phải eó một điều kiện 
trong thời gian hơ như thế hộp 
giấy phải luôn luận cónrrớc. Chừng 
nào nước sôi và cạn bớt, bạn lại 
phải tiếp tục đồ thêm nước vào 
hộp. Nếu cứ có nước trong hộp 
thì bạn có thề đun hộp giấy trên 
lửa lâu... tùy ý mà vẫn không sợ 


hộp cháy. Thậm chí nếu hộp làm 
đã vững chắc \và có một chiếc 
kiềng đỡ hộp trên ngọn lửa đề 


khối phải cầm bộp lâu mỗổi-tay | ' 


thì bạn có thề dùng cái hộp giấy 
này luộc chín một quả trứng một 
cách hoàn toàn an toàn. 

Sở-di hệpzgiấy không cháy ,khì 
hơ trênvnbon lào đà vì tất cá sức 
sống (chính %ácYbơn là tất cả 
nhiệt lượg) do ngọnTửa cung cấp 
đều được truyền cho nước đề làm 
nó nóng Tên %à sôi, hóa thành hơi. 
:Chừng nào trong hộp còu nước 
thì nhưng đó vẫn chưa có nhiệt 
lượng đồ đề mâng nhiệt độ cña hộp 
giấy tới mức bốc chấy: 








phía trong lòng ly. Cứ thề đốt một 
tờ giấy rồi thả nó vào troh£ cái 
l»ẹ hoặc đốt một que. đớm và hơ. 
một lo trong lòng ly. Sau đó, úp 
ngược cái ly đã hœ nóng xuống 
đĩa nước, ở chỗ cách xa đồng năm 
mươi xu. Một háo sau bạn sẽ thấy 
nước đần dần bị hút hết vào trong 
sái ly úp trên đĩa. Đồng năm mươi 
xu không cồn ngập trong nước 
nữa. Bạn dỗ đàng cầm nô lên mà 
ngón tay không hề bị ướt. 

Thí nghiệm này giải thích cũng 
dễ. Không khí bẽn trong cái ly bị 
hơ mổng đã đấm nổ- và thoát ra 
một phần. Sau khi úp ngược cái 
ly xuống đĩa, ly thây tỉnh nguội 
đi làm không khí trong đó cũng 
nguội đi và áp suất giảm đi. Dưới 
tác dụng của áp suất khí quyền 
bên ngoài, nước trên đĩa liền dồn 
hỗ rong 1v thủy tỉnh 
đăng năm mươi xu 

- nữa, 












GÁI LY ĐẶT TRÊN TỜ: GIẤY 
KẾO RA NGOÀI MÉP BÀN, MÀ 
KHÔNG RƠI : ằ 

-Đặt một cái ly đựng đầy cát (hoặc 
nước) lên trên một tờ giấy trải trên 
“mặt bàn, Khi cầm tờ. giấy kóo nhè 
nhẹ gheo mặt bàn thì cái ly cũng 
di chuyên theo từ giấy. Có cách 
nào kén từ giấy ra khỏi mặt bần 
mà cái ]y không rơi xuống đất hay 
không # 

Có thề làm được như thế nếu 
yên dụng trị thức vật lý về quấn 
tính. Bạn ehŸ căn mạnh đẹn giật thật 
nhanh vã gọn tờ giấy khi cái ly 
vừa tới mép bàn. Chuyền động đột 
ngột cổa từ giấy không kịp truyền 
cho cái Íy. Do quán tính, cái ly sẽ 
tâm lại trên bàn trong khi tờ giấy 
rời khổi mặt bàu ‡ 

“Thay vì một cất lv đặt trên từ 
giấy. bạn só thề t no trên một 

ái ly kh „ sáp trên bàn, với tơ 

-HẾN xen hại đạc HỆ: Khi giất 

















thật nhanh, gọn tờ giấy, cái ly trên 
vẫn nằm nguyên trên đấy cổa cấi 
ty úp sấp, Khi đã luyện được thành 
Kỹ xảo, bạn số thÈ làm thí nghiệm 
này với hai cái chai úp ehồng miệng 
vào nhao với tờ giúy xen giữa. 
Động tác rút từ giấy ra khỏi miệng 
chai mà ebai không đồ sẽ chẳng 
khác gì trột tiết . mục « xiếc » 
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_ CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC ' 


XE HƠI VÀ TẠI NẠN XE HƠI 
TRÊN THẾ GIỚI 
Hiện nay trên thể giới có chừng 
500 triệu chiếc xe hơi. Do số lượng 
xe chạy trên đường quá lớn, mà 
. tình trạng đường xá, máy móc; tay 
nghề của người lái... chưa đủ bảo 
đẩm, cho nên số lượng tai nạn gây 
ra bởi xe hơi hàng năm rất cao. 
Khoa học thống kê cho biết tính trung, 
bình một vụ tại nạn do xe hơi gây 
ra đã làm thiệt hại của xã hội mất 
5 ngàn đô-la. Nhưng thiệt hại to 
'lớn nhất là tính mạng con người : 
không gì só thề bù đắp được con 
số 250 ngàn người chết (rùng bình 
hàng năm do tai nạn xe hơi. 





GỐI CHỮA BỆNH MẤT NGỦ 
Một hãng tư bản của Nhật Bản 
Vừa tung ra thị trường tụi nước 
- này một loại gối đặe biệt dùng cho 
những người mất ngủ. Căn cứ vào 
các kết quả nghiên cứu của những 
chuyên gia cña hãng này thì người 
mất ngủ thường luôn trăn trở đầu 
trên gối, và nếu làm mát đầu đi một 
cách thích hợp thì sẽ giúp người 
bệnh làm dịu cơn mất ngủ được. 
Chiếc gối chữa bệnh mất ngủ 
của hãng này có lắp một máy lạnh 
nhổ xíu bằng chất bán dẫn, nuôi 
bằng dòng điên do một bộ pin đặt 
trong gối, Hy độ của gối được 
duy trì thấp hơn nhiệt độ của 
đầu người bệnh khoảng 10 độ 
bách phân. X 





LÊ NGUYÊN LONG. 
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BẠN CÓ BIẾT? 





JĂNG CẤT-XÉT CHỮA BỆNH 
Ÿr NGỦ 


Pbeo tin nước ngoài, ở Nhật 
+ vừa phát bành một loại băng 
-xét chữa được bệnh mất ngủ. 
ag đó ghỉ những bản nhạc của 
4c sĩ Oa-ta-na-bê Ô-muri sáng 

đặc biệt cho mục đích chữa 
ah. Theo lời quảng cáo cổa nhà 
ø xuất loại băng nhạc này, thì 
: bản nhạc ghỉ trên băng có tác 
sợ gây buồn ngủ đến mức trong 
(trình sáng tác chứng, nhạc sĩ 
zauri đã nhiều lần buồn ngũ và 
: ngủ ngay tại bàn làm việo 

‹ LNL 
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ANH VUI 








__ Tai søo bẩy,ngỗng nhă 
cậu dạo nơy im thun 
trất. thế ? 

_ Ẩ! tớ buộc mồm chứng 
lại hôt rổi ! Ỷ 

_ So lại thế ? 

_. Vĩ,chúng cú nmếc hoäi 
điệm học kỳ qua của 
mmhn . 





e Đng Xuân L_an Cai tẩm ) 
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+ BẠN CÔ BIẾT 3 - 








TẠI SAO CON NHỆN KHÔNG 
BỊ VƯỚNG VÀO MẠNG NHỆN. 

Một eon ruồi tỉnh nghịch sà vào 
lưới nhện thế là hẳn ta bị tóm gọn, 
Nhưng chắc eó bạn hồi 
sao nhệu Ìại không bị 
lưới của nó mà người ta thường 
+gọi là mạng nhộn ?›. Đây là một 
điều kỳ diệu của loài nhện: Mỗi 
loài nhện có một thứ tơ và 
loại nhện có thề tiết ra nhiều loại 
tơ với những công dụng khác 
nhau ; Có những con nhện đùng 
tở dệt thành kén đề bảo vệ trứng 
của nó, loài nhện nước lại dùng tơ 
tạo thành một eái «nhà chuông › 
không thấm nước đồ giúp "nó.có 
thề đi chuyền thẳng xuống đấy ao, 
hồ. Còn tœ đề dệt thành :nạng nhện 












cũng có hailoại: có loại tơ trơn 
-tru không có chất dính, nhưng 
cũng có loại tơ dễ có chất nhựa 
rất dính đề giữ được con mồi. Ta 
có thề coi cái mạng nhện như một 
« cái nhà * do tự con nhện làm 
ra, hay nói đúng hơn là một « cái 
lưới » do nhện tá chăng ra. Cát 
lưởi ấy tức là cái mạng nhện :có 
những cơn đường trơn tru. không 
nguy hiềm nhưng cũng ó nhiều 
nơi có chất nhựa dính rất nguy 
hiềm- cho các loài sâu bọ khi đụng 
vào, phải khéo vẩy vùng lắm mới” 
thoát ra được. Loài nhện có xúc 
giáo rất nhạy bén khôrŸ bao giờ có 
thề đi phầm đường đềsa vào bẫy 
do chính nó giăng ra. 
HƯƠNG LIÊN 








NHƯ CỔ RA-BA MẮT THẦN 


Dơi là loài động vật có vú duy 
nhất biết bay. Nhưng só điều lạ hơn 
cả là : mặc dù bay rất nhanh, nhất 
là bay ban đêm, đơi ta không bao 
giờ `bị va chạm vào tường, vào oây 
hay bất cứ chướng ngại vật nào, Tại 
sao như vậy? Đã từ lâu rồi có 
nhiều nhà bác học sưu tầm nghiên 
cứu vấn đề nầy và qua nhiều em 
thí nghiệm đã đi đến kết luận là : 
trên đường bay loài đơi định *q#ng 
được không phải bằng 10 (mà 
chính là bằng tai. Sự thật là như 
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+ Trong quá trình bay, đơi 
không ngừng cho phát.ra một loại 
siêu âm mà tại người không tài nào 
nghe thấy được. Đó là những làn 
sóng với những tần số rất cao và 
khi gặp chướng ngại vật thì chúng 
có ngay tiếng vang dội trở lại, 
Và chính những tiếng vang này lọt 
vào tại loài dơi báo hiệu cho 
chúng phải chuyền ngay hướng bay. 
Mọi việc diễn ra nhanh chóng đúng 
như dơi ta có « Rs-đa mắt thần » 
đề kiềm soát đường bay của mình, 
HƯƠNG LIÊN 





TÌM HIỂU 
VỀ MÁU 


Bác sĩ KHẠM KHẮC TRÌ 


Ui ! cha1 

— Bạn bị té. Đầu gổi của bạn 
bị xước đa rồi | 

Máu từ vết thương chẩy ra. Nếu 
bạn thè lưỡi liễm vào vết thương 
thì thấy máu có vị mặn. 

Nếu bạn đề im vết thương một 
lúc, mấu sẽ ngưng chẩy và khô 
ti. 
 — Tại sao vốt thương -chấy 
máu? — Đó là vì những Ống dẫn 
máu bì bề rồi! Và la gọi những 
ống này là ‹ mạch máu ».. 

Mạch máu chảy đến khắp mọi 
nợi trong cơ thề chúng ta... đến 
đần ngón tay, đổn đầu ngón chân, 
đến đỉnh đầu của chúng ta. 

— Bạn hây thử đề tay lên trên 
một bóng đèn pin. Bạn sẽ thấy bần 
tay của bạn có mâo gì? Hoậc si 
đèn pìn vào trong miệnề. Đạn sÈ 
thấy bàn tay và hai bên thá bạn 
đồ rực, Đó là vì bạn đã nhìn thấy 
máu đổ trong ảnh đền rồi. 

Máu chảy không ngừng qua cấc 
mạch máu, Đó là vì trải tim luôn 
luôn eo bóp lầm chờ máu chây. 
Tìm bơm mấu ra, máu chảy đi 
khắp cơ “thề chúng ta theo một hệ 
thống mạch mảu. Máu đã dùng rồi 
được đưa sề tim qua một hệ thống 
mạch máu kháe. 

Thử quấn giấy thành một cối 
ống đề nghe tim đập (thịch — thịch 
thịch -- thịch !) quaống. Đólà tim 
đang bơm máu đi khắp cơ thề đấy. 

— Nhịp tim đập nhanh ở người 

lớn hay ở trẻ =m ? Ở người ta hay 








ở thú vật? Sử vào cồ tay, cổ họng 
bay ở thấi đương cổa mình hoặc 
cña bất cứ người nào ta dũng sẽ 
thấy nhịp đập như thể. Đó là vì 
máu đang cbẩy từrfirn qua mạch điáu. 
Khi gấp đầu gỗi lại và ngồi thằng 
người đè lên hai chân, dau ruột lắc, 
ngổn chân la sẽ tê tê rồi bãt đầu 
mất cảm gio. Như vậy là vì cáo 
mạch máu bị đp bởi sức hặng cổa 
cơ thề, (giỗng như xe ð-lồ bị kết 
đường vậy), h 
Máu có mầu đồ là đo những 
phần tử gọi là chồng huyết cầu› 
trong máu. Hồng huyết cầu rất nhỏ 
đến nồi mắt thường của chúng ín 
khống thồ nhìn thấy được, tmặt 
khác hồng huyểt cầu cũng nhiều 
đến nổi chúng ta không thề đểm 
được (tới hàng triệu, chỉ trong một 
giọt mán đẩy!). Nhìn mẩu tròág 
kính biẾn vì, chúng ta thửy : HỒhi 
huyết cầu trông hơi giỡng cái bẩnÌ 
phồng không eó lỗ thủng ở giữa. 
Những phần từ mầu trắng cũng 
trông giống nhứ hồng huyệt cầu. 
Những phần tử: hình thê giẹp tăng 
nhơn nhớt và nhố hơn hồng huyẾt 
cầu, BỊ ]à tiều huyết cầu, q 
— Bạch huyết cầu tỉn cổng vì 
trùng xâm nhập vào cơ thề.. Đôi khi 
mộf chất lỗng màu vàng nhạt rÏ tu 
tì vết thương. Chất nước vàng nầy 
được tạo riên Bởi nhiều. bạch huyết 
sầu đầ chết trong khi chiến 'ẩu 
chống lại vì trùng đấy † 
— Tiền huyết cầu có thể làm 
cho máu đặo lại và trở nên đống 
+ cứng khi ra ngoài không khỉ. KHI 
chứng ta bị thương, tiều huyết dần 
Tầm cho máu ngưng chấy ra ngoài ° 
và tạo thành một thứ nắp đậy. Nhờ 


{Xem tiếp trang 60) 
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ĐANH NHÂN KHOA HỌC 


NIELS 
BOHR 


(Ni1 Bo) 
(1885 . 1962) 
Nguyễn, Mạnh Suý 


Nil Bo sinh tại. Cô-pen-ha-gơn 
(Copenhagen), thủ đồ cả Dan 
Mạch, trong một gìa đình mô phạm. 
Cha ông là giáo sư Cri-xtin-Ho 
(Chriatian Bohr) dạy môn sinh lý 
học ở Đại học lồng hợp Cö-pen- 

„ hegơn và cũng là người rất quan 
tâm đến những vấn đề triết học có 
quan hệ đến công việc nghiên cứ 
khoa học của đời sống. Ông thường 
cho phép các eon trai của mình : 
Ñil và Ha-rốt (Harol Bohr, em của 
Niels Bohr, về sau lànhà toán học 
dồi tiếng ) sử dụng phòng thí nghiệm 
của ông và dạy các con kỹ thuật làm 

„thí nghiệm. Ông cẩm thấy những 
Tin đun con rất hay và đã 

ường gọi Njl là ‹ cây suy nghĩ 
sửa la đình 3, TNNG 

Mỗi thứ sáu hàng tuần, cá 
của cha ông thường đốn nhà ch 
và dùng œm ở đây. Họ gồm _ một 
triết gia, một nhà vật lý và một nhà 
bác học về ngôn ngữ-. Sau bữa cơm, 
sẽ bốn vị giáo sứ cùng trò chuyện 
với nhau về các lãnh vực chuyên « 
môn của mỗi người. Họ bàn (hận 
về những điều chưa được nghe biết 
bao giờ, 
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Những hôm như thÉ/hai anh em 
Bo rất chăm ehú theo dõi tác cảu 
chuyện này. Từ ngày còn là họ 
sinh, NiL Bo rất `»ay mê tìm hiểu 
những điều mới lạ anh luôn 
nhiều câu hôi — những câu 
mới và chưa nghe bao giờ, Cũng 
chính vìínhdò mò nồi tiếng của 
Bo ngay từ thời thiếu niên mà về 
sau có nhà vật lý khi kề về lo 
thường đổ đầu 'bằng câu 
chuyện ngụ ngộu Chứ noi coz 
của nhà văn Anh Hơ-dia Kiplin 
(Rudyard  Kipling). (1) Tính ssy 














ipling (1865 — 1936); 
Độ, giải Nô.lan. T9, 





toi con trong tác phầm Đầu, 

lẽ Quạt so clorlet) của nhà 

văn nói về một chú voi com vì quá tò 

mò, lúc nào cũng nếu nhiều câu 

không ai giải đấp được, 
cá sấu kế 















+ Tập tr 
Xã xị bắn 





Juet so: storics dế Liên 
bến ở thành phố. 











mè tìm hiều của Bo từ thời 
học sinh đã sớm làm nảy sinh 
những ý tưởng góp phần quan 
trọng Về eau này trong cônỳ trình 
của ông — Thuyết lượng tử và vật 
tý nguyên tử. lo lớn lên trong thủ 
dõ Đan Mạch, nơi đang `có nhiều 
cuộc thảo luận và nghiên cứu. 

Về sau Nil Bo học môn triết học 
ở Đại học Cô-pen-ha-gơn với giáo 
sư triết nồi tiếng là Ha-rat Hôb- 
địn (Harald Hoffding) bạn của cha 
ong. Bo được khuyến khích học 
tập theo năng khiếu suy tr nghiên 
cứu,nhưng đừng nhầm tổng rằng 
tồi trẻ của ông chìm trong suy 
nghĩ thụ động. Đo khỏe mạnh, 
nghị lực và giỏi thề thao. Ông chơi 
bóng đá say mẽ và đã trở thành một 
thành viên trong đội tuyền vô địch 
ngợi dư của Đan Mạch. Khi đã 
nồi tiếng trong ngĩnh vật lý Ni! Bo 
vẫn giữ vai thủ môn trong các trận 
bóng đá. Người ta kề lại rằng có 
một lần trong trận đấu, Ni Bo 
tranh thủ làm toán trên cột gôn 
khi đội nhà lên tấn công đội bạn ()). 
Bo còn là người trượt "tuyết 
cất hiệu quả và-mạnh mẽ. Bạn bè 
còn nhớ ông là người lnôn luôn đi 
nhanh. Khi đã là giáo sư vật lý ông 
vẫn luôn đi xe đạp đến trường; 
bước ra sân là phóng xe nhanh 
hơn bất cứ người nào khác. Một 
cuộc tranh luận nghiêm trọng về 
lý có thề bị cất ngàng bởi 
ng vòng đua xe ngắn. 
„ Đối với lĩnh vực suy tư, Bo là 
nhà tư tưởng nghiêm túc, nhưng 
không phải nghiêm nghị. Bo vẫn 
nói : ©Có những việc quá năng nề 
thì bạn chỉ có thề nên khôi hài 
thôi » (đề tìm giải pháp cho vấn 
đề một cách nhẹ nhàng). Chính 
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lan Đao (2) (Lanđan), vấn là người 


học trò xuất sáo của Nil Ho, vẫn 
thường nói thầy mình là người 
thích hài hước và châm biếm, 
không bao giờ chỉ trích ai mà chỉ 
tra tự giễu mình, nế 


Học viện tật lý lý thuyết tà 
Ni. Bo. 


Từ khi bất đầu nồi tiếng trong 
ngành vật lý, Bo được toàn thề 
nhân dân quê hương ông quý trọng; 
coi là công dân số một của Đan 
Mạch. Ônh thường được mời hồi 
ý kiến chẳng những trong lãnh vực 
khoa học (ống đã từng-là Chủ tịch 
Ủy ban nghiên cứu ung thư, Giám 
đốc chương trình năng lượng 
nguyên tử: Đaữ Mạch) mà cả những 
điều thuậc lĩnh vực đời sống bình 
thường, chẳng hạn như đề phán 
quyết một vụ tranh chấp hoặc việc 
xây dựng vốn cho một bảo tầng 
nghệ thuật, Khác với Ảnh-xtanh 
(Ãtber Einstein) (3), NìL Bo không 
cô đơn mà gắn bó với cuộc sống 
xã hội. 

Từ năm 1920. Viện vật lý được 
xây dựng, Đó là ngôi nhà ở số 14 
đường Blêe-*đam-vêi (Blegedamvej), 















()NEm 1922, khỉ Bo đì 
ghường Nó-ben (Nobel), có từ báo 
tủ “Cầu thủ Bo nhận giải thường 
Nô-ben ”. " 








Landau (1908-1968). người 
p ngành vật lý lý thuyết 
Xb-viết; Giải thưởng lLê-Nin và giải 
thưởng Ñô-ben 1962. 
(1879-1955) : nhà vật lý 
gốc Đức, lập thuyết tương đối, 
giải Nô-ben năm H31.  ' 
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Viện vật lý lý thuyết còn gội là 
viện Ho, đò Ñ. Bo làm giám đốc. 

Phụ giảng cho Bo ở học viện có 
Kra-mơ (Kramera) nhà vật lý người 
Đức, George Ca-moll (Camow) 
nhà vật lý Liên Xô, Rô-dăn-fen 
(Rosenfeld), Ca-xi-mia (Casimir) 
Kah-ke (Fritz Kalekar)... Nil Bo còn 
mời nhiều nhà vật lý trẻ khác tì 
Na Uy. Thụy “Điền, 
Chính Eep Laa-đao (Ley Landau) 
tháng 12 năm 1929 eñng đến đây 
đề học tập và làm việc với Ni! Bo. 
Đoón tiếp Lan-dao rất lịch thiệp 
và nồng nhiệt, Năm 1933. và 1934, 
Lan-đao được Nil Bo mời đi dự hội 
nghị vật lý lý thuyết ở Cô-pen-h#-gơn.. 

Không khí học tập và nghiên 
cứu vật lý dưới sự lãnh đạo của 
Bo thật đầy bồ ích và vúi tươi. 
Nhiều nhà vật lý trẻ học tập với 
Ho trong những năm ]920—]930 
về sau trở thành eấc giáo sư vật 
lý hoặc giám đồe các chương trình 
nghiên cứu ở khắp nơi|trên thế 
giới. Mẹ vẫn thích - kề lại, những 
ngày vui ở Cồ-penfha-gợn cùng các 
kỷ niệm với thầy Bo thân thương. 
Họ quý những kỷ niệm ấy đến nổi 
nhà vật lý Caxi-mia (Casimir) đã 
nói : «Một Kỷ nguyên hạnh phúc 
của ngành vật lý sẽ không còn trở 
lại nữa», » 














ương học tập của Ni Ho 


Yhư các bạn'đã biết, ngay từ 
thời thiếu niên Bo đã rất say m£ 
học tập, nhưng chỉ cố một điều mà 
Ho cảm thấy khó khắc phục là 
công việc viết các ý nghĩ của mình 
thành văn bản hoàn chỉnh. Khi còn 





“nhổ, chính mẹ ông đã giúp ông 


trong việc này, giúp các bài làm ở 
nhữ. Về sau, khi đã trở thành nhà 


vật lý nồi tiếng, ông vẫn cần một 


ã0 


-_ ngành vật lý mới. Thường trong 


người lắng nghe ỏny, một người 
nào đó đề òng kề những ý tưởng 
của mình. Các nhà vật lý phụ giăng 
thường làm công tác lắng nghe này 
và ghỉ chép những điều ông nói 
(Bo rất ít khi cầm viết, chữ viết 
của ông rất khó đọc). Ngay với khi 
w giúp đỡ cần thiớt, Do cũng 
không muốn kết thúc mật bài b 
heặc một -luận chứng khoa hụ 
Nhiều nhà vật lýäm - thấy cô 
việc của họ hoàn tất khi họ 
chứng tổ được nền tầng tư tưởng 
của họ một cách lögic vị ì 
Bo thì không nghĩ như vậy. Một 
sự mở rộng kiến thức, điều quan 
trồng eao hồn hết là nó còn 
nhiều vấn đề đề hỏi, đề say nghĩ, 
đề nghiên cứu tiếp theo. Khi Bơ 
viết ông muốn diễn tả không chỉ 
sự vật kết hợp với nhau như thế 
nào, mà còn phải tả chúng không 
kết hợp với nhan như thể 
làm %o đề mở lối cho m 
tiến bộ xa hơn. Ông không muốn 
quá rõ ràng, vì như thế có nghĩa ]à 

lệc đã thúc, thường khi 
e còn dẫn đến 
sâu hơn, tốt hơn, 
Khơi dậy văn đề đề từđó bước tiếp, 
những bước mới chắc hơn, xa hơn 
Đó là cách tư duy khoa học cña Bo, 
người đã đặt Sơ sở đần tiến chỉ 













































chuyện Bo kị 
tự câu chuy 
Một khi người ta 
cách diễn tả của li 






tưởng của ông. K 
Ệ luận cứ của mình, ngập 
ngừng không còn nữa mà Bo tôra 
vững chắc, hùng biện, nhưng cũng 
với cái nhìn nhân hậu, chân thành 
nồi rõ đưới ešp lông mày rậm và đày 








"Trong những năm nghiên cứu bên 
Anh, Ho gặp nhiều khó khăn. nhất 
là phải diễn tả bằng tiếng Ảnh vì ở 
đây không ai biết tiếng Đan Mạch. 
Khi Bo dùng từ € load › (gánh nặng), 
đề nói về những hiện tượng có liên 
đuan đến cáo eleetron (điện tử) thì 
các bạn cña ông không hiểu. Sau 
ông mới rõ rằng người Anh dùng 
“từ. ©charges (vật mang, vật 
chở ; trong vật lý có nghĩa 
là diện tích) chứ không phải từ 
«load > đề chỉ diên tích của các 
điện tử trong nguyên từ. Cũng 
như trong tiếng Ảnh: người tạ 
không đọc cái tên có vẻ Pháp của 
nhà vậtlý James Jeans (1) theo 
giọng đọc tiếng Pháp. Khi tự nhận 
thấy mình không thề trình bày dễ 
hiều cho người Ảnh nghe — họ vốn 
nói tiếng Ảnh rất coính xác và 
rất chú ý đến chuần văn phạm cũng 
nhục cách đạc — Bo liền mua một 
cuốn tự điều và một tồng tập tác 
phầm công trình của Sác Đic-kơn 
(Chares Điekena) (2). Ông bắt đầu 
đọc cả bộ sách từ quyền thứ nhất. 








Mỗi khi gặp từ khó, thuộc về ngôn 
ngữ cồ điền, ông thường cần thân 
tra cứu tự điền từng từ một đề 
hiều cho rõ nghĩa. ` 


® CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 
BẢO VỆ HÒA BÌNH 
- Từ ngày giữ chức giáo sư đại 
học Cô-penhagơn (IỔI6) Hồ bắt 
đầu mồi tiếng trong lãnh vực vật lý. 
Bằng thuyết lượng tử, ông đã 
hoàn chỉnh luận chứng của: Rơ-thơ- 
pho, (3) nêu lên thuyết nguyên tử 
của ông, lý thuyết này được trình 
bày trong lùận án năm I9l3, ông 








(1) James Jeans (1877-~1946) : Nhà toán 
học, thiến văn, vật lý và văn sĩ Ảnh, 

(2) Gharies Diekens (1812—1870| : Nhà 
văn Ảnh. 

(8) Erneet Rutherford (1871) nhà vật lý 
người Ảnh sinh ở Tân Tây Lan, giải 
Nô:ben hóa học. 





mỏnh vỡ 


Xi bị bắn bởi neutem, nhân aranlam bị vờ thành 3 mảnh 
và đồng thời phóng4hích từ 3 tởi 3:neutron. 
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chính thức nồi tiếng. Hàng loạt 
phát minh miới đượê thực hiện sau 
đó nhờ luận chứng cổa Bo. Việo- 
xác định số vòng điện tử đã cho 
phép giải thích nhiều hiện tượg 
vật lý nguyên tử, nhất là tính quang 
phồ cña nguyên tử hydroge 

Thuyết nguyên tử cổa Bo đã gi 
thích được vì sao ánh sáng phát ra 
từ nguyên tử hydrogen không cho 
một quang phồ liên tục như ánh 
sáng mặt trời mà chỉ gồm có bốn 
ánh sáng đơn sắc (đổ, lục, lam và 
tím). Trong nguyên từ hydrogen, 
điện tử chỉ có thề ở được những 
mứo năng lượng gián đoạn và khi 
phát ra ính sáng, điện tử nhẫy từ 
mức măng lượng cao xuống" mức 
năng lượng thấp. Thuyết nguyên 
từ của Öo cồn cho phép giải 
thích tính chu kỳ trong tính chất 
cña cáo nguyên iổ hóa học 
do Men-đêlê-ep(l) khám phá. 
"'Phuyết của Bo cồn bao hàm sự có 
mặt cổa một mom:en — từ sơ cấp, 











được thực nghiệm. Công trình này. 
Xa lại giải thưởng No-ben 
eì 2 năm 1922, Sau đó Öonghiên 
cứu về ghần nguyên th, nặm 1933 
ông nêu tbuyết về hiện tượng phân 
hủy bạt nhấn bồng cách đồng hóa 
nhân nguyên tử với một giọt chất 
lông (sự đồng hóa bình trợng này 
rất nồi tiếng về mặt khám phá khoa 
học) và nhờ đó âng có thề giải 
thích được tính có thề phân hạch 
được cỗa nguyên tử U-ra-ni-um 2đ5, 
Điều cơ bản trong vật lý mới của 












gì lvanovinh ÀMfendcle 








4) 
(M6 — 1907) Nhà Róa học Ngã để 
tìm ra bằng phân loại tuần hoàn các 





nguyên từ hóa học, 
(2) Spoutnik tháng 5 hăm 1982, 
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Bo là sự xác mình năng lượng 
không liên lụé, khác với vật lý cỗ 
điền cho rằng năng lượng liên tục. 
Ông là người đặt cơ # đầu tiêm 
cho ngành Cơ học lượng tử và Vật 
ý nguyên tử, 

Trong chiến tranh thế' giới lần 
thứ hai, Bo bổ ra nước ngoài đề 
tránh phát xít và năm ]945, khi 
chiến tranh kết thúc, ông trở về 
Đan Mạch đề tiếp-tục phục vụ quê 
hương. Khác với Ảnh-xtanh (cả về 
tính cách, về quan điềm khoa học 
à triết họe), Anh-xunh cồn tịn ở 
sức mạnh siêu nhiên, Bo chơ rằng 
con người là trung tâm. Con ngườ. 
trong cuộc sống vừa là khán gi 
(người xem) vừa là diễn giả (người 
đóng vai) của tự nhìền. Hai mặt ấy 
không trấ ngược nhau và con 
người eó thể cải tạo sã thiên nhiên, 
Bo thừa nhận tha vóc to lớn và sự 














loại. Ông đặc biệt tin tưởng ở tuồi 


#' bo (le magnéton de Bohr) đế “trẻ. Ông kêu gọi cếo nhà khoa' học 


trên thế giới hãy hợp tác vì hạnh" 
phúc về hòa bình của nhân loại, 
Khoa học phổi làm nhiệm vụ dẫn 
đầu trong sứ mệnh cao cả này. Nil 
Bo hiềo rõ và quý mốn đất nước 
và phần dân Liên Xô. Trong lần 
thăm Liên Xô (196]) ông có tham 
dự ngày Hội vật lý của sinh viên 
trường Đại học Lô-mô-nô-xốp, ngày 
hội thật ý nghĩa và rất phấn khởi, 
Ông đã phát biều đới các sinh viên 
(với Lép Lan-đao giúp phiền dịch) 
trong ngày hội ấy : € Thật là bồ ích, 
thật là lộng lẫy, thật là đặc biệt. 
Nếu các bạn sinh viên lao động học 
tập, tích cye như vui chơi, tôi rất 
yên tâm cho tương lai của khoa 
học > (2), 









N.M.S. 





-.ẪĂ“cẮ....,p. M 


TỪ THỦY ĐỘNG: 
SỰ KỲ DIỆU LÀM RUNG CHUYỀN THỂ GIỚI 


Không phải chỉ ở trong những 
chuyện thần thoại mới xây ra những 
sự biến hóa kỳ diệu. 

Ở thời đại cña chúng ta, những 
vị thần đã lầo lượt bước ra khỏi 
thế giới huyền bí của những ‹ ngàn 
lê một đêm * đề trở thành những 
người bạn gần gũi, những kể giúp 
việc tận tụy cho con người. Con 
người đã thu phục được Thần Sét, 
và vị thần đầy uy quyền và phép 
mào nhiệm ấy đang tạo ra ánh 
sáng điện cho chúng ta thắp ban 
đêm, cung cấp năng lượng chở các 
động cơ, nhà máy, phục vụ cho 
những máy tính điện tử... Thần 
Sông cũng đã được thuần hóa; bớt 
gieo tai họa đồ tập trung sức lo 
vào làm chạy cáo tua-bin phátđiện 
hay chuyên chở hàng hóa. Ngay cẢ 
thần mặt trời, vị thần tối cao được 
tôn sùng làua chứa tề, giờ. đây cũng 
bất đầu mổ cửa kho tầng măng 
lượng vô tận cho con người só thì 
sử dụng thay thế than đá, đầu mô... 

Liệu rồi đây, chúngsía sẽ còn 
được chứng kiến những sự kỳ diệu 
nào khác sẽ xây ra ? 















x 
*j ï 


Có một lần, tôi được dịp tiếp 
xúc với một nhóm bạn trễ tại một 
Câu Lạc Bộ Phát Minh Sáng Chế. 
Họ là những thiếu niên giầu mơ 


VĂN QUÝ 


ước, chắc chắn là (hố. Một bạn nói 
với tôi: 

— Em đang muốn phát mình ;+ 
một chết kỳ diệu: một chất liệu 
làm thổ tiêu ma sát. Có lẽ, đó sẽ là 
một sự kiện làm đảo lộn cả: thể 

iới { Vì anh và các bạn hãy trưởng 
tượng xem, xưa nay, ma. sắt đã gây 
phiều phức cho chứng ta biết bao 
nhiều : nổ hẹn chế hiệu suất của 
cáo động eơ, làia giảm tốo độ của 
máy tàu thủy, “căn trổ bước 
đường vào vũ tt Một e* 
liệu thủ tiêu ma sát số giúp cho œ 
phóng abw bay trên xe đạp mà 
không hề hao phí mốt chuút eứe lực, 
sẽ cho phép cít mấy mós làm việc 
vớ! hiệu suất xếp x1 Ì0094, eã khiến. 
các kiện hàng vượt băng bằng hàuz 
trăm kilômót mà 'chỉ cần € một eái 
búng ban đầu 

Tôi rất thích thứ trước s\ 
tượng khế ngộ nghĩnh nà: 

— Thế em định chế tạo chết 
diệu đé ra sao ? 

— Ra sao w?. Chẳug hạn làm 
tăng độ nhớt của những dầu bôi 
trơn. Hoặc chế tạo một lớp phả 
« không ma sát * đề bọc những bộ 
phán cần tiếp xúc... 

Tôi cười : 

— Ýđồ của em làm tôi nhớ 
đến một sâu chuyện khoa học giả 
tưởng. Những nhân vật tron 
chuyện Ởi một thầy phù thủ 
cho một cái tuấy có thề lèm thay 
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đồi cả mọi bàng lượng vật lý. 
Việo đầu tiên họ nghĩ đến với 
chiếc máy kỳ diệu ấy, cũng là thủ 
tiêu ma sát, Nhưng các em có biết 
kết quả như thế nào không ? Những 
hánh xe không có ma sát không 
„am sao lăn nồi trên đường, Những 
bộ phận của máy móe không ăn 
khớp với nhau, không chạy được 
nữa. Ngay cả các nhân vật trong 
chuyện cũng không «ao đi, đứng, 
lầm việc được vì không có điềm 
tựa không có chỗ nào bấu ví 
Đúng là một sự đảo lộn thế giới, 
nhưng... theo chiều ngược lại, có 
hại nhiều hơn có lợi... 





Nhà phát minh trễ ngần người: 
—- Thể ... thế ra ma sát không 
hoàn toàn vô ích ư ? 


— Không vô ích mà lại còn rất 
hữu ích nữa là khác. Tuy nhiên, 
trong nhiều trường hợp. nó đúng 
là có hại. Nó làm nóng các bộ phận 
cọ xất làm mau mòn các thiết bị, 
làm cẩn trở sự tăng tốc độ và hiệu 
suất. Chính vì ma sát mà hiện nay, 
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người ta mới chỉ đạt tới 
3Ö — 25 phần trăm trong máy 
nước, 30 phần trăm trong máy nồ, 








những động cơ Đi-- 
Nghĩa là, ma sát đã cngốn › của 
chúng tw 3/3 số năng lượng quý 
báu mà con người phải tốn bao 
công sức mới khai thác được. Đó 
là chưa kề nó còn làm hao phí bao 
nhiêu nguyên liệu bao nhiêu 
thì giờ đề tu sửa, thay thế các 
thiết bị hư hỏng, Đứng về mặt 
kính tế mà xét, thì riêng ma sát đã 
khiến cho giá thành của mọi sản 
phầm tăng° lên ít nhất hai lần... 
Cho nên, cũng là nhằm mục tiêu 
nâng caO hiệu suất của các máy 


















những nhà kỹ thuật 
hướng khác. Đó là rút gọn các 
khâu trung.gian không cần thiết 
chứ không phải thủ tiêu ma sát. 


—~ Thế nào là các khâu trung 
gian không cần thiết ? 

— Nhiều lắm, như trong sơ đồ 
sẵn xuất nhiệt điện «hẰng han. Mới 


đầu, phải đốt than đề tạo ra hơi 
nước. Hơi nước đưới áp suất cao 
được đưa vào làm quay tua 
Từ tua-bin phát động, sinh ra điện. 
Điện năng được truyền tổi qua 
đường dây, đến nơi sử dựng v.v 
Các bạn thử tính xem, qua mỗi 
khâu, hiệu suất lại chỉ đạt 30 — 
40% thì tồng cộng lại, sẽ là bao 
nhiêu ? Nếu kề cả việc khai thác 
than từ mổ, rồi lại vận chuyỀn từ 
mỗ về nhà máy thì hiệu suất 
tồng cộng chấc chỉ: không đầy vài 
phần trăm. 

Cho nên, tìm ra được một 
phương pháp rút ngắn các quá 
trình trung gian, cũng sẽ là tạo nên 
một sự kỳ diệu làm đảo lộn thế 
giới, giống như việc thủ tiêu ma 
sắt. 
















x 
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Câu chuyện hôư xưa với các 
nhà phát minh trẻ tuồi, ngày hôm 
nay đã bắt đầu trở thành hiện thực 
với sự ra đời của một ngành kỹ 
thuật mới mê: kỹ thuật từ thủy 
động. 

Từ thủy động là gì? Và nó wẽ 
đồng vai trò thế nào trong cuộc 
sách mạng kỹ thuật đang làm rùng 
chuyền thế gì 

Trước hết, chúng ta cần biết 
xăng 8ð, năng lượng sử dụng trên 
toàn thế giới hiệ là do nhiệt 
nỸ vg cũng cấp, thì lại là 
dạng năng lượng tiện dụng, dễ vận 
m ra được 
đồi trực tiếp nhiệt 
thành điện không cần qua các khâu 
trung gian, tức là tìm được lời 
giải căn bản cho bài toán nâng cao 
hiệu suất. 

















'Ta hãy trở lại sơ đồ đơn giản cũa 
một nhà máy nhiệt . Từ lò 





* hơi, do tác dụng nhiệt cổa tham 


hay dầu đốt, sản sinh ra hơinước. 
Hơi nước làm chạy tuabin, nối 
liền với rô4o của hệ thống phát 
điện. Sau khi phát ra khổi tua-bin, 
hơi nước đi vào buồng ngưng rồi 
quay về nồi hơi đề lại bắt đầu một 
chu trình mới. Một sơ đồ hoạt 
động như thế thường đạt tới hiệu 
suất 30 — 40%. 

Nhưng, ta hãy thử đặt một con 
tính giản đơn. Nếu nhiệt độ cña 
hơi đi vào- tuabin là khoằng 
700° C và nhiệt độ buồng ngưng 
là 30 C, thì hiệu suất lý thuyết có 
thề tính bằng công thức: 


Tì — Ty 











" 





T¡ 
Trong đó, T, và Tạ là nhiệt + 
nguồp nóng và nguồn lạnh theo 


tuyệt đối. Trong trường 
biệu suất tính được là 





Lý thuyết là 59%, mà thực tổ 
chỉ có 3Ó —40% ! Sự bao kụt gần 
một n3a đó là kết quả của zua sất và 
của hiệu ứng không thuậ bghịch. 

Tất nhiên, có thề nâng cao hiệ 
suất chuyền hóa bằng cách nâng 
ao nhiệt độ lò hơi tới khoảng 
2000 — 2500 ® C. Khi đó, hiệu suất 
lý thuyết sẽ đạt tới 899%, và hiệu 
suất thực tố khoảng 589,. Songle, 
điều đó hần như không thề thực 
hiện được vì một lẽ giản đơn : 
không có thứ hợp kim nào còn bền 
chắc được, ở nhiệt độ như vậy. 
Hơn nữa, thiết bị sẽ trở nên phức 
tạp rất nhiều, đến nỗi sự tăng hiệu 
suất không còa có lợi gì về mặt 
kinh tế nữa. 
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„ Kỹ thuật từ thủy động cho phép 
giải quyết vấn.đề một cách hoàn 
toàn khác Š 

Ta biết rằng, khí nung nồng một 





chất khí tới nhiệt độ thật eso, vòng 
điện tử bêm ngoài cát nguyên tử 
sẽ bị bứt ra, và kết quả, tạo thành 
một trạng thái khí i-õng hóa có tính 
dẫn điện 


là Plát-xma. Nếu như 





bằng tốo độ êm thành, thì theo 
sáo định luật điệu động, sẽ xuất 
biện một đồng điện đi qua lưỡng 
.pláEvma. Ở đây, luồng phú-xma 
đồng vai trò của Rôno trong động 
sơ điện, và nhự vậy lè khỏi 
khu trung gian truyền lợc 
vhiều ảnh hưởng ma sất 
ứng không thuận nghịch. Vì lồ 
plát-xma có thề chuyền dịch với 
tốc độ cực lớn, nên ccông cuất 
điệu cũng có khả nỡng iống vÔ 
giới bạn. 

Như vậy, máy phát từ thũy động 
sẽ là một hệ thống gồu lý tưởng, 
cho phép đạt tới hiệu suất xếp xỈ 
8006, Nếu lại kết ợp máy phát này 
với hệ thống nhiệt điện (hông 
thừờng đề tận dụng sức nóng của 
luồng khí thải, thị hiệu enất chuyền 
bóa Hừ nhiệt thềnh điện con só thể 
tặng hơn pữa. Độ 

Tuy nhiên sự ẩơn giêa của 
nguyên tẾe lù thủy động đang còn 
mâu thuẩu với những phức tạp khi 
thực biện. 

Khó khăn căn bản nhất là hệ 
thống phải làm việc trong điều kĩ 
nhiệt độ cao, ít nhất là 2500 C. 
Dưới mức đó, độ dẫn điện đâa 
luồng pÌát-xma giảm sút khá nhiều, 
khiến chồ hiệu lực của hệ thống 
cônệ giảm hẳn. Nhưng đáng, tiếc 
rầng cho đới hiện nay, người 
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ta còn chưa tìm “một loại 
vật liệu gì có thề ohje' được lâu 
dài nhiệt độ cao như thế trong 
môi trường ôxy:hóa. Một vài chất 
như 6xýt Maanhê, Đi-ôxít, -Ziếc- 
cômni có thề chịc nhiệt được 
nhưng lại không chịu áp suất lớn. 

Khó khăn thứ hai là muốn khai 
tác dồng điện phải có các điện 
sục làm việc thường xuyên trong 
điều kiện nhiệt độ cao và môi 
trường ôxy hóa. Cũng lại không 
có thứ kim loại ròng nào có khả 
nững đáp ứng được yêu cầu đó. 

Khó khăn thứ ba là 
suất. ĐỀ có được luông p 
với hhiệt độ không thấp hơn 
2500 ®(, phải tăng áp suất huồng 
đốt đề hạn chế sự khuyếch tám 
khí, dấn tỐi sự giảm nhiệt độ. 
Nhưng sự tăng áp suất lại gây ra 
chênh lệch áp lực trong hệ thống, 
và điều đó rất nguy hại cho € tuồi 
của các bộ phận, vật Hệ 
i, nguyên tẮc thì rất hấp 
, mà sự thực hiện còu muôn. 
vàn khó khín, Nhưng cáo nhà kỹ 
thuật đã lựa chọn một giải pháp 
thực tiễn, mặc dù phải hạ bớt 
mục tiêu. 

Troúg các hệ thống thữ nghiệm 
hiện nay, chất công táo được dùng 
là không khí được làm nóng sơ 
bộ, rồi đưa vào buồng đốt đề nâng, 
nhiệt độ lên khoảng 22000C. -Sau 
đó, luồng khí nóng được dẫn tới 
một buồng' ki trao lại nhiệt 
cho-một chất khí khác là Hê-li. Sở 
đã chất này được chọn, vì nó i-ông 
hóa ở nhiệt độ tương đối thấp và 
só độ dẫn điện cao nhất trong số 
những chất khí đã biết, Với Hệ, 
có pha thêm một chất dễ i-ông hóa 
ví dụ như Xê-di, nhiệt độ luồng 
Plátxma chỉ ở mức 20009C; tức 
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là mức khả đĩ đựng được 
đối với nhiều loại vật Hiện, Sau khi 
làm nhiệm vụ phát điện, luồng Hê- 
l¡ lạnh đi tới nhiệt độ 15005C, lại 
được dẫn trở lại buồng nhiệt đề 
nâng nhiệt độ lên như oñ. 

Những thữ nghiệm bước đầu 
cho kết quả rết đáng khích lệ: 
iện suất của hệ thống đạt tới 75% 
aghfa là vượt xa tất cả những hệ 
liống nhiệt điện hiện đại nhất. 

Điều hạn chế duy nhất hiện nay 
lối với việc phồ cập kỹ thuật từ 
thấy -động là giá thành cña thiết bị 
sòn quá đất Nếu như rồi đây, 
người ta có thề giảm bớt giá thành. 
sửa hệ thống bảng-việc sử dụng 
“áe nam châm siêu dẫn, bằng sự 
y thế các vật liệu taới, chất công. 
thì chấo chấn sẽ có 
u làm rung chuyền 
giới ? một bước nhảy vọt về 
biệu suất gấp 23 lần, tức là nguồn 
năng lượng của “on người cũng 
phong phú thêm gấp ÿ —. 8 lần. 






















BẠN CÓ BIẾT? 

Chõcö thề nhịn ăn 7- tuần 
nhưng nhịn uống chỉ được 2 tuần. 
Ngựa nhịo šn được Ï7 ngày, nếu 
được uống nước thì sống đến ngày 
thứ 25, nếu chỉ n mà không 
uống thì chỉ sống.được khoảng 
S8 % 

— Cơn Taema là: giống cầu ở 
Păngagôny, Châu Mỹ, cả đời 
không hề ống mội điệt nước, 
(đơ2khồ đấy 1?) 

Người tạ làm sạch nước bằng 
| sách lạc rồi diệt trùng bằng, Cờ-lo, 
bằng Ô⁄zôn có khi bằng các hợp 
chất cña bạc {Ag) và bằng tia từ 
ngoại. Từ thời thượng eỀ người ta 
đã biết dùng bạc đề diệt trùng 
trong nước uống. Vua AWs-xô-loan, 
thế kỹ thứ 4 trước công nguyên 
trong khi tiến quân vào Áa Độ đã 
cho bình sĩ uống nướo trong bình 
bằng bạc đồ phòng bệnh. đường 
ruột như dhương bàm, kiết ly, tẫ...: 

~— Nước + cứng * là nước, có 
chứa nhiều ma-nhê và causxi gây 
tám bại cho đời sống và kỹ thuật, 
vậy phải làm... mềm nước trong 
kbi s đụng bằng cách tách canxi 
và ma-nhễ ra. 

Trong nước biền có chứa 
sinh tổ C và sinh tố B12. Trong 
một mẫu nước đã được lấy ở: bờ. 
Đại Tây Dương người ta thấy có 10 
mi-erô-gem (mười phần triệu gam) 




















¡jaình tố P12 trong 1 lú nước biền. 


— Các mạch máu trong cơ thề 
được cộng lại có độ đài đến một 
triệđ rưỡi kilô-rnét tức là gần 
lbằng bốn mươi lần vòng quanh 
lc đất ! 





— Mỗi ngày có đốn 8 tấn máu 
qua tim đi nuôi cơ dhề. Nếu ta 
(Xem: tiếp trang 0Ò) 
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TRÒ CHƠI KHOA HỌC 





CẮT VÀ ĐẦN HÌNH 


Cho hai hình như ở hình vẽ 
bên. 


Bạn hãy chia mỗi hình đó ra 
thành sáu phần bằng nhau. Sau đó 
ghép sáu phần của hình thứ nhất 
lại thành một hình tam giác đều, và 
ghép sáu phần của hình thứ hai 
thành hai hình tam giác đều. 


Hướng dẫn : Do tính chất đối 
xứng của cả hải bình vẽ, có thề chia 
mỗi hình trên thành hai phần bằng 
nhau và tìm cách chia mỗi nửa của 
hình thành ba phần bằng nhau. 

Với hình thứ nhất, do dể dàng 
nhận ra có tồn tại góc vuông 
cho nên phải nghĩ đến việc chia 





GIẢI ĐÁP TRÒ CHƠI KHÓA HỌC 
Cất uà dân hành 





nữa hình đã cho thành ba tam giác 


vuông: 
Còn với hình thứ hai, do nhận 
ra có hai cạnh bằng nhau nên phải 
nghĩ đến việc chia nửa hình đã 
cho thành ba tam giác cân. 

ức bạn hãy tiếp tục suy nghĩ 
và hoàn thành trò chơi rèn luyệp 


trí ốc BỀY: L NGUYÊN LONG 





J1 E77 


~ FÌtnt 4 cốt ghe l2 fax 
nữ 2“ (ÿrnk, Fam geaế đề) ) 
- Jiyndfu 2 cếk gheợU EhAnă, 2 1ướ 
2“ 2(2hÄ tam giaế đẩờ,) 


Z2” 


2E yi 


HÀ 
| 
| 
| 
| 
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© BA ĐỒNG QUE ĐIÊM 
Trong lúc Hai Vui quay mặt đi 
nơi khác thì một bạn nào đó đặt lên 


bàn ba đống que điêm bằng nhau _ 


(mỗi đống có từ 4 đến 13 que). 
Một trong số người xem đọc lên 
một con số trong khoảng từ" một 
đến 12 (ví dụ số 3). 

Hai Vui liền bảo người bạn trề 
sắp đặt lại số diêm như 'sau : Đầu 
tiên lấy ở inỗi đống ở 2 bêú một 
số diêm bằng con số mà người xem 
đã đọc lên (ở đây là 3) và lần lượt 
bỏ vào đồng ở giữa. Sau đó đếm lại 
xem một trong hai đống còn lại bên 












ngoài còn mấy que, "hì lại lấy ở. 


đồng giữa ra bấynh + que mà bổ 
vào đống này. Sau uớ không cần 


nhìn, Hai Vụi vẫn có thề đoán được 
đống giữa còn lại mấy que. (Ở đây 
là 9 que). : . 

Giải thích : 

Lấy d làm ký hiệu số que diêm 
đầu tiên ở mỗi đống. 

Trong ví dụ này, sau thao tết 
thứ nhất, trong haj đổng ở hai bên 
mỗi đống sẽ còn lại d.ồ que điềm, 
còn đống giữa có ,đ?6 que. :Sau 








thao tác thứ bai, *a chuyền d:Š que 
tìc đống 'gìữa sang 





đồng bên cạnh, 
"thế thì đống giữa #ẽ còn lại: 
(4+6) — (d-3) = 9 que. 

Ngoài ra di >> 0 và d > 8: 
HAI VUI 








TRÒ VUI DÙNG LỊCH 

Người biều diễn quay mặt đi cho. 
một khán giả nào đó chọn trên cuốn 
lịh hàng tháng một tháng bất kỳ 
và vẽ lên đó một hình vuông gồm 9 
số ñhư trong hình vẽ. 


Thí dụ: Tháng giêng: 








Bây giờ người biều diễn yêu cầu 
khán giả cho biết số nhỏ nhất trong 
chín số đó. Ngay lập tức người biều. 


diễn tính toán «nhanh như chớp» 
và nói ngay tồng cổa 9 eon sổ trong 
hình vuông trước sự ngạ nhiên của 
mọi người. š : 

Hướng dẫn tà giải thích : 

Bạn lấy con số nhồ nhất mà khán 
giả cho biết, cộng thêm với 8 và 
sau đó nhân kết quả với 9 là được 
ngay tỒng cỗa 9 con số đồ. 

Vì sao vậy” 

Vì nếu m là con số nhỏ nhất trong 
bình vuông dược chọn ra thì hình 
vuông đó có dạng: 

m m†+ 


+ m +14 
m+1 m+8 “m + lỗ 
m†2 m+9 m+ 16 


(Vì mỗi cột trong lịch ứng với 
mật tuần lễ có 7 ngày. Và tồng các 


M số trong hình vuông sẽ lề: 


9m -Ƒ ?2=(m+8)9 
Các bạn và các em thử xem. 
ĐẶNG BÌNH PHƯƠNG 
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~ Khinäoienndoyemiẩfn 


~ Wfđụ như khi me cho mỗi 
Siá 


VUICƯỚ- 





phép cộng ? 


ởn lột rồi võ... muốn „ 
mượn của em một quà. 


_ THÊ khi não tranh dạy 


em ldm phếp ...ChIC ? 


v— “Như Khi ơnh ty 7e pho 


không c?o kẹO, mở. 


CHỈ chO minh em thÔi 
© Đầu Xuân Lan © Ẫ 





BẠN CÓ BIẾT ? 
(Tiếp theo trang 57) 


sống được một trăm năm thì lượng 
máu qua tìm sẽ là 288,000 tấn bằng 
sức nặng của khoảng sáu triệu 
người l 

— Một con cá voi khồng lồ nặng 
132 tấn có 8000 lít máu bằng số 
máu của hai ngàn con người, trong 
khi đó con chuột nhất thì chỉ có 
một mi-li-lít máu. 





— Từ môi trường -khí chuyền 
vào môi trường nước cường độ 
âm thanh chỉ còn lại một phần 
ngàn. VÌ vậy, trưa hè ngồi câu cá 
có thề thủ thỉ nói chuyện mà cá 
không lần trốn nhưng nếu bóng ta ngã 
trên mặt nước thì cá biến ngay. 


— Theo Pennitzơ (Pellnig} 
trong khi sự phát triền của cái đầu 


ehỉ tới hai mươi tuồi đã hoàs 
chỉnh thì cái vành tai lại phát triềo, 
liên tục trong suốt đời người. 


Bácsĩ PHẠM KHẮC TRÍ 





TÌM HIỂU VỀ MÁU 
(Tiếp theo trang 47) 


đó, mạch máu bề lành lại và vết 
thương thôi chảy máu. 


— Trẻ em có ít máu hơn người 
lớn. Thứ vật nhỏ hơn nậười cũng 
có Ít máu hơn. _ 

Đối với người cũng như đối với 
thú vật, máu quảlà một chất rất quan 
trọng.. Quả tìm làm việc luôn, không 
bao giờ nghĩ ngơi đâu ! Cũng như 
thế, máu chấy và chấy trong cơ thề 
thề của chúng ta. Nó không bao giờ 
ngừng chảy Ì 


Bác sĩ: PHẠM KHẮC TRÍ 
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